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000. TIN HỌC, THÔNG TIN & TÁC PHẨM TỔNG QUÁT 
  
1/. DO, KI-SUNG. Quiz! Khoa học kì thú: Khoa học lạ đời: Dành cho lứa tuổi 

6+ / Do, Ki-sung; Sun Tzô dịch. - H.: Kim Đồng, 2024. - 189tr.: Tranh vẽ; 21cm 
Tủ sách Bổ trợ kiến thức nhà trường 
Tóm tắt: Giải đáp thắc mắc của các em về những kiến thức khoa học lì lạ như 

câu chuyện về loài động vật biết "chế biến" con mồi trước khi ăn, cơ thể con người 

có thể dùng để sạc pin điện thoại hay nguyên nhân tại sao muỗi không bị dính mưa... 
+ Môn loại: 001 / QU315KH 
- Phòng đọc sách Thiếu nhi: ND 14449-14450 
 
2/. Khoa học dữ liệu với các kỹ thuật học máy: Cơ bản / Đỗ Như Tài, Cổ Tồn 

Minh Đăng, Lai Đình Khải, Nguyễn Quốc Huy. - H.: Thanh niên, 2024. - 423tr.: 
Hình; 24cm 

Tóm tắt: Sách hướng dẫn về ứng dụng học máy với Python, khám phá quy 

trình từng bước bắt đầu và thành thạo về học máy để lập mô hình dự đoán với hệ 

sinh thái Python; tập trung vào lĩnh vực con cụ thể của học máy được gọi là mô 

hình dự toán. Dành cho các nhà phát triển chuyên nghiệp muốn biết cách xây dựng 

các ứng dụng đáng tin cậy và mô hình học máy chính xác trong Python. 
+ Môn loại: 005.13 / KH401H 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 22671 
- Phòng Mượn: MD 10434-10435 
 
3/. WIGGINS, CHRIS. Lịch sử tiến hoá của dữ liệu: Từ kỉ nguyên duy lý đến 

kỉ nguyên các thuật toán / Cris Wiggins, Mathew L. Jones; Dịch: Trung Tùng; 

Quỳnh Anh. - H.: Thông tin và Truyền thông, 2025. - 371tr.; 24cm 
Tóm tắt: Giới thiệu những vấn đề cốt lõi về dữ liệu; vật lý học xã hội và con 

người trung bình; thống kê về sự lệch chuẩn; dữ liệu, trí tuệ và chính sách; lễ rửa 

tội toán học của dữ liệu; dữ liệu trong chiến tranh; trí tuệ không có dữ liệu; khối 

lượng, đa dạng và tốc độ... 
+ Môn loại: 005.7 / L302S 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 22668 
- Phòng Mượn: MD 10432 
 
4/. KEISUKE KAMATA. Quản trị an toàn, an ninh mạng / Keisuke Kamata; 

Bùi Thanh Hà dịch. - H.: Thông tin và Truyền thông, 2022. - 235tr.: Minh hoạ; 

24cm 
Tóm tắt: Trình bày những điều cần biết về tấn công mạng; tổng quan về sự 

phát triển của hoạt động ứng phó tấn công mạng; ứng phó lý tưởng với tấn công 

mạng; phát triển nhân sự an toàn, an ninh mạng, chia sẻ bài học kinh nghiệm của 

tác giả và sự thay đổi trong tương lai của an toàn, an ninh mạng. 
+ Môn loại: 005.8 / QU105TR 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 22670 
- Phòng Mượn: MD 10433 
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5/. 100 bí ẩn đáng kinh ngạc về những điều chưa biết = 100 things to know 
about the unknown: Dành cho trẻ em từ 6 tuổi trở lên / Lời: Jerome Martin, Alice 

James, Micaela Tapsell, Alex Frith; Minh hoạ: Federico Mariani... ; Thu Trang dịch.  

H.: Thanh niên, 2024. - 128tr.; 24cm. - (Tủ sách Bách khoa tri thức) 
Tóm tắt: Tìm hiểu và khám phá về thế giới tự nhiên và vũ trụ như: Tất cả các 

hành tinh đều quay tròn, tinh tinh có thể nói chuyện nhưng không thể đặt câu hỏi, 

loài ốc gây bối rối nhất... 
+ Môn loại: 030 / M458TR 
- Phòng đọc sách Thiếu nhi: ND 14481-14482 

 
100. TRIẾT HỌC 

 
6/. TÚ UYÊN. Bí mật của sự tinh tế / Tú Uyên biên soạn. - H.: Hồng Đức, 

2024. - 83tr.: Tranh vẽ; 23cm. - (Bật mí bí mật) 
Tóm tắt: Tập hợp những câu chuyện giúp các bạn nhỏ hiểu được một người 

tinh tế là như thế nào, sự tinh tế có cần thiết cho cuộc sống của chúng ta không hay 

làm thế nào để chúng ta trở nên tinh tế hơn, tự tin hơn và được mọi người quý mến 

hơn. 
+ Môn loại: 152.4 / B300M 
- Phòng đọc sách Thiếu nhi: ND 14543-14544 
 
7/. Bồi dưỡng kĩ năng đọc hiểu cho học sinh tiểu học - Muôn màu cảm xúc: 

Dành cho lứa tuổi 6+ / Vân Anh dịch. - H.: Kim Đồng, 2024. - 64tr.: Tranh màu; 
26cm 

Tóm tắt: Gồm nhiều câu chuyện nhỏ cung cấp các tình huống cụ thể giúp trẻ 

không chỉ mở rộng vốn từ vựng mà còn khám phá và thể hiện cảm xúc của bản thân. 
+ Môn loại: 152.4 / B452D 
- Phòng đọc sách Thiếu nhi: ND 14313-14314 
 
8/. KHÁNH PHƯƠNG. 101 tư duy giúp bạn thành công đột phá / Khánh 

Phương. - H.: Văn học, 2024. - 286tr.; 21cm 
Tóm tắt: Gồm 101 tư duy đột phá, đã được nhiều nhà lãnh đạo thực hiện thành 

công; cung cấp kiến thức, tạo ra những công cụ mạnh mẽ giúp bạn phát triển tư duy 

và cải thiện khả năng ra quyết định. 
+ Môn loại: 153.4 / M458TR 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 64271 
- Phòng Mượn: MH 15387-15388 
 
9/. ANDERSON, LARRY. 75 câu chuyện tiểu sử truyền cảm hứng / Larry 

Anderson; Nguyễn Ngoan dịch. - H.: Thanh niên, 2024. - 199tr.; 21cm 
Tóm tắt: Gồm những câu chuyện về những khía cạnh khác nhau trong cuộc 

sống, tâm tư của con người, qua đó giúp chúng ta khám phá và cảm nhận những 

khoảnh khắc đẹp của cuộc sống. 
+ Môn loại: 158.1 / B112M 
- Phòng Mượn: MH 15375-15376 
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10/. TÚ UYÊN. Bí mật của sự may mắn / Tú Uyên biên soạn. - H.: Hồng Đức, 

2024. - 83tr.: Tranh vẽ; 23cm. - (Bật mí bí mật) 
Tóm tắt: Tập hợp những câu chuyện kể giúp các em hiểu thế nào là may mắn, 

muốn có may mắn cần tích luỹ kiến thức, gặp được cơ hội và tận dụng cơ hội đó để 

đạt được thành công. 
+ Môn loại: 158.1 / B300M 
- Phòng đọc sách Thiếu nhi: ND 14545-14546 
 
11/. MINH VŨ. Bí mật của sự tin tưởng / Minh Vũ biên soạn. - H.: Hồng Đức, 

2024. - 103tr.: Tranh vẽ; 23cm. - (Bật mí bí mật) 
Tóm tắt: Tập hợp những câu chuyện kể giúp các em nhỏ luôn tự tin, tin tưởng 

vào khả năng, sức mạnh và năng lực của bản thân. 
+ Môn loại: 158.1 / B300M 
- Phòng đọc sách Thiếu nhi: ND 14537-14538 
 
12/. TRẦM BẠCH. Gian nan tuổi trẻ, thảnh thơi tuổi già / Trầm Bạch; Đỗ Mai 

Dung dịch. - H.: Hồng Đức, 2023. - 297tr.; 21cm 
Tóm tắt: Gồm các bài viết khuyến khích người đọc sống một tuổi trẻ cống 

hiến, theo đuổi ước mơ, hình dung về sự thành công có được khi về già bằng sự 

kiên trì và nỗ lực không ngừng nghỉ. 
+ Môn loại: 158.1 / GI-105N 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 64075 
- Phòng Mượn: MH 15206-15207 
 
13/. TRƯƠNG CHẤN SANG. Hãy cứ mơ đời sẽ nên thơ / Trương Chấn Sang.  

H.: Dân Trí, 2024. - 207tr.; 21cm 
Tóm tắt: Hành trình khám phá vẻ đẹp của sự tưởng tượng và lòng tin vào khả 

năng của bản thân; chia sẻ kĩ năng biết trau dồi học hỏi, biết tập trung, biết giao 

tiếp, biết giải quyết vấn đề và biết nâng cấp bản thân...; thông điệp "Sống là sẻ chia" 

mang đến sự bình an cho chính mình, sau là góp phần tạo nên một thế giới bình an. 
+ Môn loại: 158.1 / H112C 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 64264 
- Phòng Mượn: MH 15367-15368 
 
14/. TÚ UYÊN. Bí mật của lòng dũng cảm / Tú Uyên biên soạn. - H.: Hồng 

Đức, 2024. - 81tr.: Tranh vẽ; 23cm. - (Bật mí bí mật) 
Tóm tắt: Tập hợp những câu chuyện nhỏ bồi dưỡng lòng dũng cảm giúp em 

trở nên tự tin hơn khi đối mặt với khó khăn và vượt qua mọi thử thách để đạt được 

thành công trong cuộc sống. 
+ Môn loại: 179 / B300M 
- Phòng đọc sách Thiếu nhi: ND 14535-14536 
 
15/. MINH VŨ. Bí mật của sự chính trực / Minh Vũ biên soạn. - H.: Hồng Đức, 

2024. - 107tr.: Hình vẽ; 23cm. - (Bật mí bí mật) 
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Tóm tắt: Tập hợp những câu chuyện kể giúp các em tìm hiểu thế nào là chính 
trực, bí quyết thêm vững tin vào bản thân và trở thành người chính trực. 

+ Môn loại: 179 / B300M 
- Phòng đọc sách Thiếu nhi: ND 14547-14548 
 
16/. TÚ UYÊN. Bí mật của sự lạc quan / Tú Uyên biên soạn. - H.: Hồng Đức, 

2024. - 83tr.: Tranh vẽ; 2024. - (Bật mí bí mật) 
Tóm tắt: Tập hợp những câu chuyện ý nghĩa nhằm giúp các bạn nhỏ thấu hiểu 

giá trị của tinh thần lạc quan trong cuộc sống. Qua đó, các em sẽ học được cách 

nuôi dưỡng niềm vui từ những điều giản đơn nhất để mỗi ngày trôi qua đều trở nên 

tươi đẹp và hạnh phúc hơn. 
+ Môn loại: 179 / B300M 
- Phòng đọc sách Thiếu nhi: ND 14541-14542 
 
17/. TÚ UYÊN. Bí mật của sự quan tâm / Tú Uyên biên soạn. - H.: Hồng Đức, 

2024. - 83tr.: Tranh vẽ; 23cm. - (Bật mí bí mật) 
Tóm tắt: Tập hợp những câu chuyện kể nhằm gợi mở cho các bạn nhỏ hiểu 

biết thêm về sự quan tâm là gì, tại sao chúng ta cần phải biết quan tâm đến những 

người xung quanh, hay làm thế nào để thể hiện được sự quan tâm đối với mọi 

người… 
+ Môn loại: 179 / B300M 
- Phòng đọc sách Thiếu nhi: ND 14533-14534 
 
18/. MINH VŨ. Bí mật của sự thông thái / Minh Vũ biên soạn. - H.: Hồng Đức, 

2024. - 107tr.: Tranh vẽ; 23cm. - (Bật mí bí mật) 
Tóm tắt: Tập hợp những câu chuyện kể giúp các em hiểu rõ thế nào là thông 

thái, biết phân biệt đúng sai, từ đó đưa ra cách hành xử và giải quyết những vấn đề 

một cách khéo léo và chuẩn xác nhất. 
+ Môn loại: 179 / B300M 
- Phòng đọc sách Thiếu nhi: ND 14539-14540 
 
19/. VÂN ANH. Truyện kể về đức tính khiêm tốn / Vân Anh tuyển chọn. - H.: 

Hồng Đức, 2024. - 223tr.; 21cm 
Tóm tắt: Tập hợp những câu chuyện giúp trẻ em hiểu rõ hơn về đức tính khiêm 

tốn thông qua những câu chuyện giản dị và ý nghĩa. 
+ Môn loại: 179 / TR527K 
- Phòng đọc sách Thiếu nhi: NA 5716-5717 
 
20/. CARLYLE, THOMAS. Bàn về người hùng, tín ngưỡng người hùng và 

tinh thần anh hùng / Thomas Carlyle; Lan Anh dịch; Minh Ngọc hiệu đính. - Đà 

Nẵng: Nxb. Đà Nẵng, 2024. - 315tr.; 24cm. - (Tủ sách Ký ức) 
Tóm tắt: Một tác phẩm kinh điển sâu sắc và táo bạo trình bày những suy ngẫm 

mang tính triết học về bản chất của anh hùng và vai trò của họ trong việc định hình 

lịch sử loài người thông qua 6 bài diễn thuyết của Carlyle. 
+ Môn loại: 192 / B105V 
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- Phòng đọc Tổng hợp: DL 22767 
- Phòng Mượn: MH 15270-15271 
 
21/. KIERKEGAARD, SØREN. Những mẩu vụn triết học / Søren 

Kierkegaard; Nguyễn Nguyên Phước dịch. - H.: Hồng Đức, 2023. - 233tr.; 21cm.  
(Tủ sách Danh tác) 

Tên sách nguyên bản: Philosophiske smuler eller en smule philosophi 
Tóm tắt: Gồm những phản biện về tôn giáo của nhà triết học Đan Mạch Søren 

Kierkegaard với quan điểm của triết học Hêgen. Ông cho rằng con người không 

nhận thức tôn giáo bằng lý trí hay giác quan, hay bằng sự hiểu biết thông tuệ nhờ 

những hệ thống tư tưởng được xây dựng kỹ vĩ, mà người ta chỉ có thể nhận thức cái 

chân lý vĩnh hằng bằng đức tin,... 
+ Môn loại: 198 / NH556M 
- Phòng Mượn: MH 15222-15223 

 
200. TÔN GIÁO 

 
22/. DIAMANT, ANITA. Sống và tư duy như người Do Thái: Từ truyền thống 

đến văn hoá đương đại & giá trị của một dân tộc ưu việt / Anita Diamant, Howard 
Cooper; Phan Hải Hà dịch. - H.: Nxb. Hà Nội, 2024. - 287tr.; 24cm. - (Tủ sách Ký 

ức) 
Tóm tắt: Giới thiệu những kiến thức phong phú về truyền thống, phong tục và 

giá trị Do Thái trong thế kỷ 21; cung cấp cách tiếp cận thực tế để tôn vinh và hiểu 

biết sâu sắc về việc thực hành văn hoá và tâm linh của người Do Thái. 
+ Môn loại: 296.7089 / S455V 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 22768 
- Phòng Mượn: MH 15272-15273 

 
300. KHOA HỌC XÃ HỘI, XÃ HỘI HỌC & NHÂN LOẠI HỌC 

 
23/. CHANEY, SARAH. Liệu chúng ta có bình thường? = Am I normal? / 

Sarah Chaney; Vũ Thị Mai Anh dịch. - Tp. Hồ Chí Minh: Nxb. Trẻ, 2024. - 333tr.; 
21cm 

Tóm tắt: Trình bày quan điểm của tác giả về ý nghĩa thực sự của những tiêu 

chuẩn cuộc sống được xem là “bình thường” vốn hình thành từ khoa học, truyền 

thông và văn hoá đại chúng xuyên suốt lịch sử văn minh loài người. Trên cơ sở đối 

chiếu bản thể mình với hệ quy chiếu xã hội nói chung để trả lời cho các câu hỏi 

như: Liệu cơ thể mình có bình thường? tâm trí, đời sống tình dục, cảm xúc... của 

mình có bình thường chăng? con của mình có bình thường, có giống hay bằng “con 

nhà người ta” không? cả xã hội này có bình thường?. 
+ Môn loại: 303.3 / L309CH 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 64156 
- Phòng Mượn: MA 29350-29351 
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24/. NORBERG, JOHAN. Sự tiến bộ: 10 lý do để hướng tới tương lai / Johan 

Norberg; Lê Bích Ngọc dịch; Phạm Ngọc Thạch hiệu đính. - H.: Phụ nữ Việt Nam, 

2024. - 368tr.: Minh hoạ; 21cm 
Tóm tắt: Tìm hiểu về sự tiến bộ của xã hội trong các lĩnh vực khác nhau của 

cuộc sống bao gồm: thực phẩm, vệ sinh, tuổi thọ, nghèo đói, bạo lực, môi trường, 

xoá mù chữ, tự do, bình đẳng và thế hệ kế cận từ đó giúp chúng ta có cái nhìn khác 

về thế giới nhằm hướng tới tương lai khả quan hơn. 
+ Môn loại: 303.44 / S550T 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 64158 
- Phòng Mượn: MA 29356 
 
25/. Cục diện thế giới đến năm 2045 / Nguyễn Minh Vũ chủ biên, Lê Đình 

Tĩnh, Vũ Lê Thái Hoàng... - H.: Chính trị Quốc gia Sự thật, 2024. - 387tr.; 24cm 
Tóm tắt: Phân tích những vấn đề lý luận về cục diện thế giới đương đại; đánh 

giá tổng quan cục diện thế giới giai đoạn 1986-2025; nhận diện, dự báo cục diện 

thế giới giai đoạn 2025-2045 và tác động đối với Việt Nam trên các lĩnh vực. 
+ Môn loại: 303.49 / C506D 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 22688 
- Phòng Mượn: MA 29123 
 
26/. MONTAGUE, BRAD. Trở thành người lớn tốt hơn: Tìm lại thứ trân quý 

và luôn nhớ cách tung cánh bay / Brad Montague; Nguyễn Tú Anh dịch. - H.: Phụ 

nữ Việt Nam, 2024. - 319tr.; 24cm 
Tóm tắt: Thông qua mỗi câu chuyện, những thông điệp được truyền tải một 

cách rõ ràng về cách trở thành một người lớn tốt hơn cho những ai đang mong muốn 

thay đổi cuộc sống của mình. 
+ Môn loại: 305.24 / TR460TH 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 22744 
- Phòng Mượn: MA 29288-29289 
 
27/. NGUYỄN NHẬT QUANG. Đô thị thông minh - Đô thị của tương lai / 

Nguyễn Nhật Quang. - H.: Thông tin và Truyền thông, 2025. - 187tr.; 21cm 
Tóm tắt: Giới thiệu tổng quan về đô thị thông minh, cấu trúc và thành phần, 

xu hướng và các thách thức của đô thị thông minh đang đối mặt cũng như thực trạng 

phát triển đô thị thông minh tại Việt Nam và kinh nghiệm của các quốc gia trên thế 

giới, từ đó đưa ra một số giải pháp xây dựng đô thị thông minh tại Việt Nam. 
+ Môn loại: 307.7609597 / Đ450TH 
- Phòng Mượn: MA 29143-29144 
 
28/. ĐẶNG THỊ VIỆT ĐỨC. Kinh tế số ảnh hưởng tới năng suất lao động và 

chuyển dịch cơ cấu kinh tế tại Việt Nam / Đặng Thị Việt Đức chủ biên, Đặng Phong 

Nguyên. - H.: Thông tin và Truyền thông, 2025. - 194tr.; 21cm 
Tóm tắt: Trình bày ảnh hưởng của công nghệ số tới năng suất lao động doanh 

nghiệp Việt Nam; phân tích tác động của kinh tế số tới dịch chuyển cơ cấu kinh tế 
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và năng suất lao động; một số đề xuất về chuyển đổi số nhằm phát triển kinh tế Việt 

Nam trong giai đoạn tới. 
+ Môn loại: 330.0285 / K312T 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 64050 
- Phòng Mượn: MA 29215-29216 
 
29/. KIYOSAKI, ROBERT T. Dạy con làm giàu / Robert T. Kiyosaki; Tạ 

Nguyên Tấn Trương dịch. - In lần thứ 39. - Tp. Hồ Chí Minh: Nxb. Trẻ, 2023.   
21cm 

Tên sách tiếng Anh: Rich dad's - Guide to investing 
T.3: Hướng dẫn đầu tư để trở thành nhà đầu tư lão luyện. - 529tr. 
Tóm tắt: Đề cập đến các đề tài xây dựng kinh doanh, những cách đầu tư, những 

bí quyết làm giàu cũng như cách để xây dựng nên một doanh nghiệp vững mạnh. 
+ Môn loại: 332.024 / D112C 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 64154 
- Phòng Mượn: MA 29346-29347 
 
30/. EISENSTEIN, CHARLES. Kinh tế học thiêng liêng = Sacred economics: 

Ý nghĩa tinh thần của tiền bạc, quà tặng và cộng đồng / Charles Eisenstein; Dịch: 

Book Hunter, Unschool; Hà Thuỷ Nguyên hiệu đính. - Tái bản có chỉnh sửa lần thứ 

nhất. – Đà Nẵng: Nxb. Đà Nẵng, 2024. - 410tr.; 24cm. - (Tủ sách Kiến tạo) 
Tóm tắt: Gồm những khảo sát lí thú về lịch sử tiền tệ từ thời cổ đại đến tư bản 

hiện đại. Đề cập tới hệ thống tiền tệ đang thay đổi và sẽ phải thay đổi. Tổng hợp 

tích hợp giữa lý thuyết, chính sách và thực tiễn. Kinh tế học thiêng liêng khám phá 

các khái niệm tiên phong của kinh tế học mới, bao gồm tiền tệ có lãi suất âm, nội 

tệ, kinh tế dựa trên tài nguyên, kinh tế quà tặng và sự phục hồi của đồng tiền. 
+ Môn loại: 332.4 / K312T 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 22747 
- Phòng Mượn: MA 29295 
 
31/. DESPUECH, JACQUES. Đông Dương cuộc chiến tiền tệ 1946-1954 / 

Jacques Despuech; Nguyễn Trí Dũng hiệu đính; Mai Yên Thi biên dịch. - H.: Thông 
tin và Truyền thông, 2024. - 159tr.; 24cm 

Tóm tắt: Nghiên cứu toàn diện về vai trò của tiền tệ trong cuộc chiến tranh 

Đông Dương lần thứ nhất. Phân tích lịch sử tài chính, chính trị, kinh tế và xã hội 

phức tạp về giai đoạn lịch sử từ năm 1946 đến năm 1954. 
+ Môn loại: 332.4 / Đ455D 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 22685 
- Phòng Mượn: MA 29115-29116 
 
32/. Elon Musk: Dành cho lứa tuổi 6+ / Lời: Oh Gi Su; Tranh: Toon Jangee; 

Nguyễn Thị Hồng Hà dịch. - H.: Kim Đồng, 2024. - 175tr.: Tranh vẽ; 21cm.  

(Chuyện kể về danh nhân thế giới) 
Tên sách tiếng Anh: Who? Elon Musk 
+ Môn loại: 338.092 / E201M 
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- Phòng đọc sách Thiếu nhi: ND 14425-14426 
 
33/. PHẠM SỸ THÀNH. Chiến trường bán dẫn: Cạnh tranh chiến lược và tự 

chủ đổi mới sáng tạo của Trung Quốc thế kỷ 21 / Phạm Sỹ Thành, Nguyễn Tuệ 

Anh. - H.: Thông tin và Truyền thông, 2024. - 515tr.; 24cm 
Tóm tắt: Hệ thống hoá toàn bộ các chính sách phát triển ngành bán dẫn của 

Trung Quốc và Mỹ dựa trên mô hình bốn trụ cột với niền tin sâu sắc rằng "đổi mới 

sáng tạo không tự nhiên sinh ra"; chiến lược phát triển bán dẫn của Trung Quốc; 

chuỗi giá trị bán dẫn tại Trung Quốc; tương lai của nước Mỹ được xây dựng trên 

bán dẫn; chính sách phát triển ngành bán dẫn của một số quốc gia và khu vực thời 

gian gần đây; hoàn thiện bộ máy tổ chức đi kèm với cải thiện chất lượng triển khai 

chính sách. 
+ Môn loại: 338.4 / CH305TR 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 22672 
 
34/. NGUYỄN THỊ NGỌC HOA. Luật bảo hiểm xã hội năm 2024, xử lý những 

hành vi sai phạm và chính sách, chế độ tiền lương hiện hành / Nguyễn Thị Ngọc 

Hoa chủ biên; Nguyễn Thành Trung, Nguyễn Văn Khoa Điềm, Ngọ Duy Thi.... - 
H.: Lao Động, 2024. - 407tr.; 24cm 

Tóm tắt: Trình bày sự cần thiết phải sửa đổi toàn diện Luật Bảo hiểm xã hội; 

mục tiêu, quan điểm chỉ đạo và quá trình xây dựng dự án Luật Bảo hiểm xã hội (sửa 

đổi); Luật Bảo hiểm xã hội năm 2024 và một số điểm mới đáng chú ý của Luật; các 

quy định về xử lý những hành vi vi phạm về bảo hiểm xã hội và chính sách, chế độ 

tiền lương hiện hành. 
+ Môn loại: 344.59702 / L504B 
- Phòng Mượn: MA 29292-29293 
 
35/. Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ năm 2024.    

H.: Lao Động, 2024. - 135tr.; 19cm 
Tóm tắt: Giới thiệu Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ 

trợ với những qui định chung và những qui định cụ thể về quản lí và sử dụng vũ 

khí, vật liệu nổ, tiền chất thuốc nổ, công cụ hỗ trợ; tiếp nhận, thu gom, phân loại, 

bảo quản, thanh lý, tiêu huỷ vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và các điều khoản 

thi hành. 
+ Môn loại: 344.59704 / L504QU 
- Phòng Mượn: MA 29442-29443 
 
36/. Pháp luật dân sự Việt Nam trong bối cảnh hội nhập quốc tế và cách mạng 

công nghiệp lần thứ tư: Sách chuyên khảo / Chủ biên: Trần Anh Tuấn, Vũ Thị Hải 

Yến, Nguyễn Thị Lan, Nguyễn Văn Hợi. - H.: Công an Nhân dân, 2024. - 755tr.; 
24cm 

Tóm tắt: Phân tích những tác động của hội nhập quốc tế, Cách mạng công 

nghiệp lần thứ tư đối với pháp luật dân sự Việt Nam, xác định những vấn đề pháp 

lý đặt ra, nghiên cứu kinh nghiệm của nước ngoài, từ đó đưa ra những gợi mở, 
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khuyến nghị cho việc hoàn thiện pháp luật dân sự Việt Nam phù hợp với hoàn cảnh 

của nước ta và yêu cầu chủ động hội nhập quốc tế. 
+ Môn loại: 346.597 / PH109L 
- Phòng Mượn: MA 29287 
 
37/. ĐỖ THỊ HOA. Pháp luật về nghĩa vụ thông tin khi giao kết hợp đồng ở 

Việt Nam hiện nay: Sách chuyên khảo / Đỗ Thị Hoa. - H.: Công an Nhân dân, 2024.  
231tr.; 21cm 

Tóm tắt: Khái quát tình hình nghiên cứu pháp luật về nghĩa vụ thông tin khi 

giao kết hợp đồng; lý luận cơ bản về nghĩa vụ thông tin khi giao kết hợp đồng; thực 

trạng, định hướng và giải pháp hoàn thiện pháp luật về nghĩa vụ thông tin khi giao 

kết hợp đồng ở Việt Nam hiện nay. 
+ Môn loại: 346.59702 / PH109L 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 64185 
- Phòng Mượn: MA 29402-29403 
 
38/. Các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở năm 2023. - H.: Chính trị 

Quốc gia Sự thật, 2024. - 591tr.; 24cm 
Tóm tắt: Gồm các nghị định của Chính phủ số 95/2024 quy định chi tiết một 

số điều về Luật Nhà ở; nghị định số 98/2024 về cải tạo xây dựng lại nhà chung cư; 

nghị định số 100/2024 về phát triển và quản lý nhà ở xã hội; quyết định của Thủ 

tướng số 11/2024 về tiêu chuẩn diện tích và định mức trang thiết bị nội thất nhà ở 

công vụ; thông tư của Bộ xây dựng số 05/2024 quy định chi tiết một số điều của 

Luật Nhà ở. 
+ Môn loại: 346.59704 / C101V 
- Phòng Mượn: MA 29290-29291 
 
39/. Lịch sử Quân sự Việt Nam / Hà Văn Tấn chủ biên, Chử Văn Tần, Nguyễn 

Quốc Dũng.... - Xuất bản lần thứ ba. - H.: Chính trị Quốc gia Sự thật, 2024. - 14 
tập; 22cm 

ĐTTS ghi: Viện lịch sử Quân sự 
T.1: Buổi đầu giữ nước thời Hùng Vương - An Dương Vương. - 591tr. 
Tóm tắt: Giới thiệu tổng quan những vấn đề nghiên cứu về lịch sử quân sự 

Việt Nam. Trình bày quá trình hình thành Nhà nước, ý thức bảo vệ cộng đồng và 

lãnh thổ thời Hùng Vương - An Dương Vương; tổ chức quân sự, vũ khí, trang bị và 

công trình quân sự thành Cổ Loa thời Hùng Vương - An Dương Vương; những cuộc 

chiến tranh giữ nước đầu tiên; sự hình thành và phát triển những giá trị truyền thống 

quân sự trong buổi đầu dựng nước và giữ nước. 
+ Môn loại: 355.009597 / L302S 
- Phòng Mượn: MA 29327 
 
40/. TRẦN QUỐC VƯỢNG. Lịch sử Quân sự Việt Nam / Trần Quốc Vượng 

chủ biên, Lê Đình Sỹ. - Xuất bản lần thứ ba. - H.: Chính trị Quốc gia Sự thật, 2024.  

14 tập; 22cm 
ĐTTS ghi: Viện lịch sử Quân sự 
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T.2: Đấu tranh giành độc lập tự chủ (từ năm 179 trước công nguyên đến năm 

938). - 479tr. 
Tóm tắt: Trình bày lịch sử truyền thống đấu tranh và nghệ thuật quân sự Việt 

Nam trong giai đoạn từ năm 179 TCN đến năm 938 gồm: Nước Âu Lạc dưới ách 

đô hộ của phong kiến phương Bắc; khởi nghĩa và chiến tranh chống xâm lược do 

Hai Bà Trưng lãnh đạo (năm 179 TCN đến năm 44); phong trào chống ngoại xâm 

từ sau Trưng Vương đến cuộc chiến chống quân Tuỳ (từ năm 44 đến 602); sự thống 

trị của đế chế Tuỳ - Đường và phong trào khởi nghĩa chống chính quyền đô hộ nhà 

Đường (đầu TK VII đến cuối TK IX)... 
+ Môn loại: 355.009597 / L302S 
- Phòng Mượn: MA 29328 
 
41/. Lịch sử Quân sự Việt Nam / Nguyễn Danh Phiệt chủ biên, Lê Đình Sỹ, 

Trần Bá Chí.... - Xuất bản lần thứ ba. - H.: Chính trị Quốc gia Sự thật, 2024. - 14 
tập; 22cm 

ĐTTS ghi: Viện lịch sử Quân sự 
T.3: Thời Ngô - Đinh - Tiền Lê - Lý (939 - 1225). - 431tr. 
Tóm tắt: Phản ánh hoạt động quân sự, quốc phòng của cha ông ta nhằm xây 

dựng và bảo vệ nhà nước trung ương tập quyền, đập tan các mưu đồ cát cứ, bảo vệ 

nền độc lập, tự chủ, bảo vệ cương vực và sự toàn vẹn lãnh thổ quốc gia qua các triều 

Ngô - Đinh - Tiền Lê - Lý. 
+ Môn loại: 355.009597 / L302S 
- Phòng Mượn: MA 29329 
 
42/. ĐỖ TRÌNH. Lịch sử Quân sự Việt Nam / Đỗ Trình chủ biên, Nguyễn Văn 

Nhã, Lê Đình Sỹ. - Xuất bản lần thứ ba. - H.: Chính trị Quốc gia Sự thật, 2024. - 14 
tập; 22cm 

ĐTTS ghi: Viện lịch sử Quân sự 
T.4: Hoạt động quân sự thời Trần (1226 - 1400). - 486tr. 
Tóm tắt: Phân tích bối cảnh lịch sử, binh chế quốc gia, các cuộc kháng chiến 

chống xâm lược, quan hệ ngoại giao quân sự với các nước láng giềng... của thời 

Trần gồm: Nước Đại Việt thời Trần, đế quốc Mông - Nguyên và những cuộc chinh 

phục của người Mông Cổ thế kỉ XIII; binh chế Đại Việt thời Trần; ba lần đánh thắng 

Mông - Nguyên xâm lược; quan hệ quân sự giữa Đại Việt tới các vương quốc phía 
Nam và phía Tây khởi nghĩa nông dân giai đoạn cuối thời Trần; tư tưởng quân sự, 

nghệ thuật quân sự trong chiến tranh giữ nước thời Trần. 
+ Môn loại: 355.009597 / L302S 
- Phòng Mượn: MA 29330 
 
43/. PHAN HUY LÊ. Lịch sử Quân sự Việt Nam / Phan Huy Lê chủ biên, 

Nguyễn Lệ Thi, Lê Đình Sỹ. - Xuất bản lần thứ ba. - H.: Chính trị Quốc gia Sự thật, 

2024. - 14 tập; 22cm 
ĐTTS ghi: Viện lịch sử Quân sự 
T.5: Hoạt động quân sự thời Hồ - Lê Sơ (1400 - 1527). - 502tr. 
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Tóm tắt: Phản ánh trang sử bi tráng, những chiến công vang dội của sự nghiệp 

đấu tranh giải phóng dân tộc và bảo vệ chủ quyền quốc gia dưới thời nhà Hồ và thời 

Lê Sơ từ cuối thế kỷ 14 đến đầu thế kỷ 16: Nước Đại Việt thời cuối Trần và thời 

Hồ; cuộc kháng chiến chống Minh do nhà Hồ lãnh đạo; nền đô hộ của nhà Minh và 
phong trào chống Minh trước khởi nghĩa Lam Sơn; khởi nghĩa Lam Sơn giai đoạn 

hoạt động ở miền Núi Thanh Hoá và xây dựng "đất đứng chân" ở Nghệ An... 
+ Môn loại: 355.009597 / L302S 
- Phòng Mượn: MA 29331 
 
44/. Lịch sử Quân sự Việt Nam / Vũ Minh Giang chủ biên, Dương Đình Lập, 

Hoàng Thị Thảo.... - Xuất bản lần thứ ba. - H.: Chính trị Quốc gia Sự thật, 2024.  

14 tập; 22cm 
ĐTTS ghi: Viện lịch sử Quân sự 
T.6: Hoạt động quân sự từ năm 1527 đến năm 1771. - 479tr. 
Tóm tắt: Giới thiệu bối cảnh chính trị, kinh tế, xã hội Đại Việt từ khi vương 

triều Mạc được xác lập năm 1527 đến trước khi phong trào Tây Sơn bùng nổ năm 

1771. Hoạt động quân sự của dân tộc ta trong hai cuộc nội chiến Nam - Bắc triều 

(1533-1592), cuộc chiến tranh Trịnh - Nguyễn (1627-1672) và phong trào nông dân 
khởi nghĩa nửa đầu thế kỷ 18. Qua đó rút ra một số đánh giá về tư tưởng và nghệ 

thuật quân sự trong tiến trình của lịch sử quân sự Việt Nam thời trung đại. 
+ Môn loại: 355.009597 / L302S 
- Phòng Mượn: MA 29332 
 
45/. LÊ ĐÌNH SỸ. Lịch sử Quân sự Việt Nam / Lê Đình Sỹ chủ biên, Phan 

Đại Doãn. - Xuất bản lần thứ ba. - H.: Chính trị Quốc gia Sự thật, 2024. - 14 tập; 

22cm 
ĐTTS ghi: Viện lịch sử Quân sự 
T.7: Hoạt động quân sự thời Tây Sơn (1771 - 1802). - 399tr. 
Tóm tắt: Giới thiệu tình hình chính trị, kinh tế, xã hội Đại Việt từ giữa thế kỷ 

18 và phong trào khởi nghĩa của nông dân Tây Sơn. Hoạt động quân sự của dân tộc 

ta trong các cuộc kháng chiến từ chống quân Xiêm xâm lược (1784-1785) đến cuộc 

kháng chiến chống quân Thanh (1788-1789). Khái quát nghệ thuật quân sự, tổ chức 

và trang bị vũ khí của quân đội Việt Nam thời Tây Sơn. 
+ Môn loại: 355.009597 / L302S 
- Phòng Mượn: MA 29333 
 
46/. ĐINH XUÂN LÂM. Lịch sử Quân sự Việt Nam / Đinh Xuân Lâm chủ 

biên, Hoàng Thị Thảo, Bùi Đình Phong. - Xuất bản lần thứ ba. - H.: Chính trị Quốc 

gia Sự thật, 2024. - 14 tập; 22cm 
ĐTTS ghi: Viện lịch sử Quân sự 
T.8: Hoạt động quân sự từ năm 1802 đến năm 1896. - 398tr. 
Tóm tắt: Giới thiệu nước Việt Nam nửa đầu thế kỷ XIX và trước âm mưu xâm 

lược của tư bản phương Tây. Trình bày cuộc kháng chiến chống xâm lược của nhân 

dân Việt Nam (1858-1884); phong trào Cần Vương chống Pháp và phong trào 

kháng Pháp tự phát nửa cuối thế kỷ 19. 
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+ Môn loại: 355.009597 / L302S 
- Phòng Mượn: MA 29334 
 
47/. VĂN TẠO. Lịch sử Quân sự Việt Nam / Văn Tạo chủ biên, Lê Văn Thái.  

Xuất bản lần thứ ba. - H.: Chính trị Quốc gia Sự thật, 2024. - 14 tập; 22cm 
ĐTTS ghi: Viện lịch sử Quân sự 
T.9: Hoạt động quân sự từ năm 1897 đến Cách mạng Tháng Tám năm 1945.  

558tr. 
Tóm tắt: Trình bày về đấu tranh quân sự giai đoạn (1897-1930); sự hình thành 

tư tưởng quân sự Hồ Chí Minh, đường lối quân sự của Đảng và những hoạt động 

vũ trang đầu tiên (1930-1939); chuyển hướng chiến lược của Đảng, phát triển đấu 

tranh quân sự, tích cực chuẩn bị khởi nghĩa giành chính quyền (08/11/1939-
09/3/1945); đấu tranh vũ trang trong cao trào tiền khởi nghĩa (09/3-13/8/1945) và 
đấu tranh vũ trang trong Tổng khời nghĩa Tháng Tám. 

+ Môn loại: 355.009597 / L302S 
- Phòng Mượn: MA 29335 
 
48/. TRỊNH VƯƠNG HỒNG. Lịch sử Quân sự Việt Nam / Trịnh Vương Hồng, 

Nguyễn Mạnh Hà (đồng chủ biên), Bùi Đình Thanh. - Xuất bản lần thứ ba. - H.: 
Chính trị Quốc gia Sự thật, 2024. - 14 tập; 22cm 

ĐTTS ghi: Viện lịch sử Quân sự 
T.10: Cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp (1945 - 1954). - 487tr. 
Tóm tắt: Trình bày bối cảnh lịch sử và đối tượng của cuộc kháng chiến chống 

thực dân Pháp; những chặng đường phát triển của cuộc kháng chiến; sự phát triển 

tư tưởng quân sự, tổ chức quân sự, hậu cần, kỹ thuật quân sự và nghệ thuật quân sự 

của quân đội Việt Nam. 
+ Môn loại: 355.009597 / L302S 
- Phòng Mượn: MA 29336 
 
49/. Lịch sử Quân sự Việt Nam / Hoàng Phương, Nguyễn Văn Minh (đồng chủ 

biên), Nguyễn Xuân Năng.... - Xuất bản lần thứ ba. - H.: Chính trị Quốc gia Sự thật, 

2024. - 14 tập; 22cm 
ĐTTS ghi: Viện lịch sử Quân sự 
T.11: Cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước (1954 - 1975). - 550tr. 
Tóm tắt: Trình bày các sự kiện lịch sử quân sự từ sau Hiệp định Giơnevơ đến 

cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân năm 1975, kết thúc thắng lợi sự nghiệp 

chống Mỹ, cứu nước vĩ đại của dân tộc; làm rõ âm mưu, thủ đoạn, các chiến lược, 

chiến thuật, các bước leo thang chiến tranh của đế quốc Mỹ và chính quyền tay sai; 

những chủ trương, biện pháp đối phó của ta; diễn biến của các trận đánh, các chiến 

dịch quân sự... trong suốt cuộc chiến tranh. 
+ Môn loại: 355.009597 / L302S 
- Phòng Mượn: MA 29337 
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50/. NGUYỄN VĂN MINH. Lịch sử Quân sự Việt Nam / Nguyễn Văn Minh 

chủ biên, Hồ Khang. - Xuất bản lần thứ ba. - H.: Chính trị Quốc gia Sự thật, 2024.  

14 tập; 22cm 
ĐTTS ghi: Viện lịch sử Quân sự 
T.12: Những nhân tố hợp thành sức mạnh Việt Nam thắng Mỹ. - 447tr. 
Tóm tắt: Phân tích, luận giải những nhân tố tạo nên sức mạnh để đánh thắng 

đế quốc Mỹ xâm lược của nhân dân Việt Nam. Đó là sự lãnh đạo sáng suốt của 

Đảng Lao động Việt Nam đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại; là sức mạnh 

của hậu phương chiến lược miền Bắc và hậu phương tại chỗ trực tiếp của chiến 

trường miền Nam; là kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại; là nghệ thuật 

tiến hành chiến tranh nhân dân, toàn dân, toàn diện. 
+ Môn loại: 355.009597 / L302S 
- Phòng Mượn: MA 29338 
 
51/. Lịch sử Quân sự Việt Nam / Trịnh Vương Hồng chủ biên, Dương Đình 

Lập, Vũ Trọng Hoan.... - Xuất bản lần thứ ba. - H.: Chính trị Quốc gia Sự thật, 

2024. - 14 tập; 22cm 
ĐTTS ghi: Viện lịch sử Quân sự 
T.13: Thời kỳ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc (1975 - 2000). - 631tr. 
Tóm tắt: Trình bày hoạt động quân sự của các lực lượng vũ trang nhân dân 

Việt Nam từ năm 1975 đến năm 2000; làm rõ cuộc chiến đấu chống xâm lược, bảo 

vệ Tổ quốc ở biên giới Tây Nam và biên giới phía Bắc, làm nghĩa vụ quốc tế đối 

với hai nước bạn Lào và Campuchia; xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân, nòng 

cốt là Quân đội nhân dân theo hướng cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước 

hiện đại, xây dựng khu vực phòng thủ tỉnh, huyện, thành phố vững chắc, tăng cường 

thế trận quốc phòng - an ninh, bảo vệ độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của 

Tổ quốc. 
+ Môn loại: 355.009597 / L302S 
- Phòng Mượn: MA 29339 
 
52/. Lịch sử Quân sự Việt Nam / Vũ Quang Đạo chủ biên, Nguyễn Minh Đức, 

Trần Văn Thức.... - Xuất bản lần thứ ba. - H.: Chính trị Quốc gia Sự thật, 2024.     
14 tập; 22cm 

ĐTTS ghi: Viện lịch sử Quân sự 
T.14: Tổng luận. - 438tr. 
Tóm tắt: Trình bày tiến trình lịch sử quân sự Việt Nam và một số đặc trưng 

cơ bản; những nội dung cơ bản của lịch sử quân sự Việt Nam và những bài học lịch 

sử. 
+ Môn loại: 355.009597 / L302S 
- Phòng Mượn: MA 29340 
 
53/. TRÚC AN. Kỹ năng phòng tránh đuối nước: Dành cho học sinh / Trúc An 

biên soạn. - H.: Dân trí, 2023. - 87tr.; 23cm. - (Những bài học về sự an toàn) 
Tóm tắt: Hướng dẫn các em học sinh kỹ năng sinh tồn trong môi trường nước, 

nhận diện khu vực có nguy cơ xảy ra đuối nước, kỹ thuật bơi đơn giản cùng kỹ năng 
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an toàn khi gặp người đuối nước, cách sơ cấp cứu người bị đuối nước, cách sử dụng 

áo phao, tuân thủ nguyên tắc an toàn khi ở trong môi trường nước. 
+ Môn loại: 363.1 / K600N 
- Phòng đọc sách Thiếu nhi: ND 14551-14552 
 
54/. TRÚC AN. Kỹ năng tự thoát hiểm trong tình huống khẩn cấp: Dành cho 

học sinh / Trúc An biên soạn. - H.: Dân trí, 2024. - 86tr.: Tranh vẽ; 23cm. - (Những 

bài học về sự an toàn) 
Tóm tắt: Hướng dẫn các em học sinh biết cách tự thoát hiểm, đảm bảo an toàn 

tính mạng khi xảy ra những tình huống khẩn cấp. 
+ Môn loại: 363.1 / K600N 
- Phòng đọc sách Thiếu nhi: ND 14549-14550 
 
55/. NGUYỄN ĐÌNH LỘC. Đường hoà nhập của một người Việt / Nguyễn 

Đình Lộc. - H.: Thế giới, 2024. - 213tr.; 21cm. - (Người trẻ nghĩ) 
Tóm tắt: Ghi lại hành trình chuyện học tập của tác giả, giúp các bạn trẻ hiểu 

hơn tầm quan trọng của việc tự học khi rời xa giảng đường; giải thích thoả đáng 

những khác biệt trong lối sống và suy nghĩ giữa người Việt Nam và các quốc gia 

Bắc Âu, đem tới một cách nhìn giúp các thế hệ học sinh, sinh viên tiếp theo tham 

khảo để biết cách hoà nhập vào xã hội sở tại. 
+ Môn loại: 370.116 / Đ561H 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 64007 
- Phòng Mượn: MA 29175-29176 
 
56/. QUANG LÂN. Truyện kể về gương hiếu học / Quang Lân sưu tầm, tuyển 

chọn. - H.: Hồng Đức, 2024. - 199tr.; 21cm 
Tóm tắt: Giới thiệu một số câu chuyện về gương hiếu học của học trò, sĩ tử 

thời xưa của nước ta như thần đồng Mạc Đĩnh Chi, Nguyễn Hiền (trạng nguyên nhỏ 

tuổi nhất), chuyện về "Thần siêu", "Thánh Quát", giai thoại về vị tân khoa cử nhân 

khi tuổi đã xế chiều Đoàn Tử Quang, chuyện về vị vua hiếu học bậc nhất trong lịch 

sử nước ta Lê Thánh Tông, các gương học tập của các tăng nhân, học giả hay văn 

học gia nước ngoài. 
+ Môn loại: 370.92 / TR527K 
- Phòng đọc sách Thiếu nhi: NA 5714-5715 
 
57/. CAO VĂN HÀ. Từ giấc mơ con đến ước mơ lớn: Câu chuyện về hành 

trình của một người làm khuyến học / Cao Văn Hà. - H.: Phụ nữ Việt Nam, 2024.  

374tr.: Ảnh; 21cm 
Tóm tắt: Sách giới thiệu quá trình làm công tác khuyến học của tác giả tại xã 

Đông Tiến, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh ngay từ những ngày khởi đầu đến khi 

đạt được một số thành công nhất định. 
+ Môn loại: 370.9597 / T550GI 
- Phòng Mượn: MA 29352-29353 
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58/. NICOL, JANNI. Cẩm nang giáo dục mầm non theo cách tiếp cận Steiner 

Waldorf / Janni Nicol; Kim Thị Lan Anh dịch; Phạm Thị Thu hiệu đính. - H.: Phụ 

nữ Việt Nam, 2024. - 207tr.; 21cm. - (Tủ sách Giáo dục mầm non IPER) 
Tên sách tiếng Anh: Bringing the Steiner Waldore approach to your early years 

practice 
Tóm tắt: Giới thiệu về lịch sử ra đời của lý thuyết giáo dục Steiner Waldorf; 

các yếu tố chính trong lý thuyết giáo dục này như cách thiết lập nhịp điệu, lòng tôn 

kính, kể chuyện và múa rối, toàn cảnh về cách thiết kế trường mầm non cũng như 

cách tổ chức lễ hội theo cách tiếp cận Steiner Waldorf; mô tả việc quan sát, đánh 

giá và lập kế hoạch hỗ trợ sự phát triển của trẻ, những chỉ dẫn về việc trường học 

đồng hành với cha mẹ trong ba năm đầu đời của con trẻ. 
+ Môn loại: 372.21 / C120N 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 64190 
- Phòng Mượn: MA 29412-29413 
 
59/. Sơn Hải Kinh / Nguyễn Đức Vinh dịch. - H.: Văn học, 2024. - 302tr.; 

24cm 
Tóm tắt: Gồm các điển tích của người Trung Quốc ghi chép về linh kỳ (thần 

linh), dị vực (người ở vùng đất lạ), thú tộc (muông thú), vũ cầm (chim) và lân giới 

(các loài động vật dưới nước có vẩy hoặc mai) có kèm theo tranh vẽ minh hoạ. 
+ Môn loại: 390.0951 / S464H 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 22760 
- Phòng Mượn: MA 29303-29304 
 
60/. TOAN ÁNH. Trẻ em chơi / Toan Ánh. - Tp. Hồ Chí Minh: Nxb. Trẻ, 2024.  

497tr.; 23cm. - (Nếp cũ) 
Tóm tắt: Giới thiệu các trò chơi dân gian của trẻ em Việt Nam xưa, gồm những 

trò chơi trong nhà, trò chơi ngoài trời, trò chơi trong những dịp đặc biệt, các trò chơi 

này được phân theo từng lứa tuổi. 
+ Môn loại: 394.09597 / TR200E 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 22779 
- Phòng Mượn: MA 29317-29318 
 
61/. PHƯƠNG THUÝ. Kể chuyện Tết Trung Thu: Dành cho mọi lứa tuổi / 

Phương Thuý lời; Kim Duẩn tranh. - Tái bản lần thứ 4. - H.: Kim Đồng, 2024.     
39tr.: Tranh màu; 26x18cm 

+ Môn loại: 394.269597 / K250CH 
- Phòng đọc sách Thiếu nhi: ND 14303-14304 
 
62/. MILBOURNE, ANNA. Illustrated Classics - Sử thi Odyssey / Kể: Anna 

Milbourne; Minh hoạ: Sebastiaan Van Donnick; Đăng Ngọc dịch. - H.: Nxb. Hà 
Nội, 2024. - 255tr.: Tranh vẽ; 19cm. - (Truyện kinh điển minh hoạ bằng tranh) 

Tên sách tiếng Anh: Illustrated Odyssey 
+ Môn loại: 398.2 / I-309CL 
- Phòng đọc sách Thiếu nhi: NA 5698-5699 
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63/. Illustrated Classics - Truyện kể hay nhất trong thần thoại Hy Lạp / Kể lại: 

Russell Punter, Susanna Davidson...; Minh hoạ: Matteo Pincelli, Linda Cavallini...; 
Minh Trang dịch. - H.: Nxb. Hà Nội, 2024. - 351tr.: Minh hoạ; 19cm. - (Truyện 

kinh điển minh hoạ bằng tranh) 
Tên sách tiếng Anh: Illustrated stories from the Greek myths 
+ Môn loại: 398.2 / I-309CL 
- Phòng đọc sách Thiếu nhi: NA 5700-5701 
 
64/. THANH NHẬT MINH. Thành ngữ, tục ngữ Việt Nam dành cho học sinh/ 

Thanh Nhật Minh tổng hợp. - H.: Hồng Đức, 2025. - 131tr.; 21cm 
Tóm tắt: Giới thiệu những thành ngữ, tục ngữ tiếng Việt theo các chủ đề về: 

Con người và các mối quan hệ trong xã hội; phẩm chất - thói quen - tính cách; đời 

sống vật chất; đời sống tinh thần; sự tương tác, liên quan. 
+ Môn loại: 398.9 / TH107NG 
- Phòng đọc sách Thiếu nhi: ND 14461-14462 

 
400. NGÔN NGỮ 

 
65/. HOÀNG THÁI DƯƠNG. Tuyển tập những bài luận tiếng Anh = 

Collection of English essays: Đa dạng đề tài và thể loại từ trình độ căn bản đến nâng 

cao. Giải thích từ vựng và bài dịch tiếng Việt / Hoàng Thái Dương tuyển chọn và 

biên soạn. - H.: Đại học Quốc gia Hà Nội, 2024. - 330tr.; 24cm 
Tóm tắt: Các bài luận trong sách được sắp xếp từ ngắn, đơn giản đến vừa và 

dài hơn, phức tạp hơn, theo ba cấp độ: căn bản, trung cấp, trên trung cấp. 
+ Môn loại: 428 / T527T 
- Phòng Mượn: MB 9151 
 
66/. PHẠM THỊ KIỀU LY. Hành trình sáng tạo chữ quốc ngữ: Truyện tranh / 

Lời: Phạm Thị Kiều Ly; Minh hoạ: Tạ Huy Long. - Tái bản lần thứ 1. - H.: Kim 
Đồng, 2024. - 129tr. : Bảng, tranh vẽ; 25cm 

Tóm tắt: Kể về cuộc đời giáo sĩ Alexandre de Rhodes và những đóng góp 

quan trọng của ông đối với tiếng Việt. Trọng tâm là quá trình hình thành chữ Quốc 

ngữ và sự ra đời của cuốn Từ điển Việt-Bồ-La năm 1651 - cột mốc di sản trong lịch 

sử chữ viết dân tộc. 
+ Môn loại: 495.922 / H107TR 
- Phòng đọc sách Thiếu nhi: ND 14321-14322 

 
500. KHOA HỌC 

 
67/. Bách khoa thư về các hiện tượng tự nhiên - Sự thay đổi của bốn mùa: Dành 

cho trẻ em từ 6 tuổi trở lên / Trung Tâm Giáo Dục Nhi Đồng Khủng Long Tiểu Q; 

Thu Ngân dịch. - H.: Nxb. Hà Nội, 2024. - 31tr.: Tranh màu; 23cm. - (Tủ sách Bách 

khoa tri thức) 
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Tóm tắt: Thông qua những câu chuyện để giúp các em hiểu về sự thay đổi của 

bốn mùa trong hiện tượng tự nhiên. Bốn mùa xuân, hạ, thu, đông sẽ có những sự 

khác biệt nào đến với cuộc sống của các loài sinh vật và con người chúng ta. 
+ Môn loại: 508.2 / B102KH 
- Phòng đọc sách Thiếu nhi: ND 14497-14498 
 
68/. Marie Curie: Tranh truyện. Dành cho lứa tuổi thiếu niên / Tranh, lời: 

Neung In Publishing Company; Nguyễn Kim Dung dịch. - Tái bản lần thứ 20. - H.: 
Kim Đồng, 2024. - 159tr.: Tranh vẽ; 21cm. - (Danh nhân thế giới. Chuyện kể về 10 

nhân vật EQ) 
+ Môn loại: 509.2 / M109C 
- Phòng đọc sách Thiếu nhi: ND 14427-14428 
 
69/. Bách khoa thư về các hiện tượng tự nhiên - Mặt Trời, Mặt Trăng, Trái Đất: 

Dành cho trẻ em từ 6 tuổi trở lên / Trung Tâm Giáo Dục Nhi Đồng Khủng Long 

Tiểu Q; Thu Ngân dịch. - H.: Nxb. Hà Nội, 2024. - 31tr.: Tranh màu; 23cm. - (Tủ 

sách Bách khoa tri thức) 
Tóm tắt: Giải thích cho các em về hệ mặt trời với các nội dung cụ thể về nguồn 

gốc, sự hình thành, lịch sử phát triển của mặt trời, mặt trăng và trái đất... 
+ Môn loại: 523 / B102KH 
- Phòng đọc sách Thiếu nhi: ND 14491-14492 
 
70/. Einstein: Tranh truyện. Dành cho lứa tuổi thiếu niên / Tranh, lời: Neung 

In Publishing Company; Nguyễn Kim Dung dịch. - Tái bản lần thứ 20. - H.: Kim 
Đồng, 2024. - 159tr.: Tranh vẽ; 21cm. - (Danh nhân thế giới. Chuyện kể về 10 nhân 
vật EQ) 

+ Môn loại: 530.092 / E201 
- Phòng đọc sách Thiếu nhi: ND 14439-14440 
 
71/. Newton: Tranh truyện. Dành cho lứa tuổi thiếu niên / Tranh, lời: Neung 

In Publishing Company; Nguyễn Kim Dung dịch. - Tái bản lần thứ 20. - H.: Kim 
Đồng, 2024. - 159tr.: Tranh vẽ; 21cm. - (Danh nhân thế giới. Chuyện kể về 10 nhân 

vật EQ) 
+ Môn loại: 530.092 / N207 
- Phòng đọc sách Thiếu nhi: ND 14435-14436 
 
72/. Bách khoa thư về các hiện tượng tự nhiên - Động đất, sóng thần: Dành cho 

trẻ em từ 6 tuổi trở lên / Trung tâm Giáo dục nhi đồng Khủng long tiểu Q; Thu Ngân 

dịch. - H.: Nxb. Hà Nội, 2024. - 31tr.: Tranh màu; 23cm. - (Tủ sách Bách khoa tri 

thức) 
Tóm tắt: Giải thích cho các em về động đất và sóng thần hình thành như thế 

nào, những thiệt hại gây ra và cách nào để phát hiện sớm... có kèm hình ảnh minh 

hoạ sinh động. 
+ Môn loại: 551.22 / B102KH 
- Phòng đọc sách Thiếu nhi: ND 14493-14494 
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73/. Bách khoa thư về các hiện tượng tự nhiên - Gió: Dành cho trẻ em từ 6 tuổi 

trở lên / Trung Tâm Giáo Dục Nhi Đồng Khủng Long Tiểu Q; Thu Ngân dịch. - H.: 
Nxb. Hà Nội, 2024. - 31tr.: Tranh màu; 23cm. - (Tủ sách Bách khoa tri thức) 

Tóm tắt: Thông qua những câu chuyện, giải đáp cho các em những thắc mắc 

về hiện tượng tự nhiên là gió: bão cát, vòi rồng, bão tuyết... 
+ Môn loại: 551.51 / B102KH 
- Phòng đọc sách Thiếu nhi: ND 14499-14500 
 
74/. FISHMAN, ROMAN. Làm sao đuổi kịp cầu vồng? = Can you reach a 

rainbow?: Dành cho lứa tuổi 7+ / Roman Fishman, Minh hoạ: Victoria Stebleva; 

Phạm Gia Huân dịch. - H.: Kim Đồng, 2025. - 32tr.: Hình vẽ; 20x16cm. - (Khoa 
học bỏ túi) 

Tóm tắt: Giải thích cho em hiểu về hiện tượng cầu vồng, mà còn hướng dẫn 

em cách tự tạo ra cầu vồng. 
+ Môn loại: 551.56 / L104S 
- Phòng đọc sách Thiếu nhi: ND 14419-14420 
 
75/. Bách khoa thư về các hiện tượng tự nhiên - Sự đa dạng của khí hậu: Dành 

cho trẻ em từ 6 tuổi trở lên / Trung Tâm Giáo Dục Nhi Đồng Khủng Long Tiểu Q; 

Thu Ngân dịch. - H.: Nxb. Hà Nội, 2024. - 31tr.: Tranh màu; 23cm. - (Tủ sách Bách 

khoa tri thức) 
Tóm tắt: Thông qua những câu chuyện, giải đáp cho các em những thắc mắc 

về khí hậu: Khí hậu là gì? tại sao lại có nhiều kiểu khí hậu? khí hậu ảnh hưởng như 

thế nào đến cuộc sống của chúng ta... 
+ Môn loại: 551.6 / B102KH 
- Phòng đọc sách Thiếu nhi: ND 14489-14490 
 
76/. KENTARO ARAKI. Những kì quan thời tiết: Từ điển bỏ túi về các hiện 

tượng thiên nhiên kì thú. Dành cho lứa tuổi thanh thiếu niên / Kentaro Araki; Thu 

Hằng dich. - H.: Kim Đồng, 2024. - Hình vẽ. - 22cm 
T.1. - 176tr. 
Tóm tắt: Giới thiệu những kiến thức về các hiện tượng thời tiết như mây, mưa, 

tuyết, cầu vồng, bão và lốc xoáy thông qua sơ đồ, hình ảnh minh hoạ sinh động giúp 

bạn đọc hiểu sâu sắc hơn về thế giới tự nhiên. 
+ Môn loại: 551.6 / NH556K 
- Phòng đọc sách Thiếu nhi: ND 14455-14456 
 
77/. KENTARO ARAKI. Những kì quan thời tiết: Từ điển bỏ túi về các hiện 

tượng thiên nhiên kì thú. Dành cho lứa tuổi thanh thiếu niên / Kentaro Araki; Mai 

dịch. - H.: Kim Đồng, 2024. - Hình vẽ. - 22cm 
T.2. - 172tr. 
Tóm tắt: Giới thiệu những kiến thức về các hiện tượng thời tiết như mây, bầu 

trời, thời tiết, khí tượng và các mùa trong năm thông qua sơ đồ, hình ảnh minh hoạ 

sinh động giúp bạn đọc hiểu sâu sắc hơn về thế giới tự nhiên. 
+ Môn loại: 551.6 / NH556K 
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- Phòng đọc sách Thiếu nhi: ND 14457-14458 
 
78/. NORAH VO. Ẩm thực chinh phục thế giới - Dư vị của muối / Norah Vo, 

Hoà; Phan Linh minh hoạ. - H.: Kim Đồng, 2024. - 119tr.; 21cm 
Tóm tắt: Trình bày sự xuất hiện của muối và vai trò to lớn của muối tạo ra, sự 

góp mặt của muối trong nhiều sự kiện trọng đại của nhân loại và những câu chuyện 

thú vị trong nền ẩm thực thế giới và Việt Nam. 
+ Môn loại: 553.6 / Â120TH 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 64127 
- Phòng Mượn: MC 6460-6461 
 
79/. Bách khoa thư về các hiện tượng tự nhiên - Vòng tuần hoàn của nước: 

Dành cho trẻ em từ 6 tuổi trở lên / Trung Tâm Giáo Dục Nhi Đồng Khủng Long 

Tiểu Q; Thu Ngân dịch. - H.: Nxb. Hà Nội, 2024. - 31tr.: Tranh màu; 23cm. - (Tủ 

sách Bách khoa tri thức) 
Tóm tắt: Thông qua những câu chuyện giúp các em hiểu hiện tượng tự nhiên 

về Vòng tuần hoàn của nước: Nước sẽ đi lại như thế nào? Qua sông suối, thác nước? 

Nước Chảy ra biển? Nước chảy dưới lòng đất? Nước lọc đến với muôn nhà thế 

nào?... 
+ Môn loại: 553.7 / B102KH 
- Phòng đọc sách Thiếu nhi: ND 14495-14496 
 
80/. Bản giao hưởng của nước / Thuỳ Trang, Lam Rosy, Lương Chi, Norah 

Vo. - H.: Kim Đồng, 2024. - 155tr.; 21cm 
Tóm tắt: Giới thiệu về nước - một trong những nhân tố khởi nguồn sự sống 

của nhân loại trên trái đất, phân tích tầm quan trọng của nước đã ảnh hưởng vào 

thói quen sinh hoạt, phong tục tập quán, tôn giáo, triết học, chính trị, khoa học xuyên 

suốt các nền văn hoá và lịch sử nhân loại. 
+ Môn loại: 553.7 / B105GI 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 64097 
- Phòng Mượn: MC 6458-6459 
 
81/. Bồi dưỡng kĩ năng đọc hiểu cho học sinh tiểu học: Thế giới khủng long: 

Dành cho lứa tuổi 6+ / Vân Anh dịch. - H.: Kim Đồng, 2024. - 64tr.: Tranh màu; 
26cm 

Tóm tắt: Giải đáp những thắc mắc của trẻ về khủng long như: Khủng long 

xuất hiện như thế nào; làm sao để biết khủng long từng sống trên đời; khủng long 

bạo chúa Tyrannosaurus như thế nào; sừng của Triceratops dùng để làm gì... 
+ Môn loại: 567.9 / B452D 
- Phòng đọc sách Thiếu nhi: ND 14315-14316 
 
82/. Động vật kì thú - Vương quốc khủng long: Dành cho độc giả tuổi 6+ / Lời: 

Bảo tàng Khoa học Dolphin Media, Minh hoạ: Ruiying Studio; Vũ Thuỳ An dịch.  

H.: Kim Đồng, 2024. - 105tr.: Tranh màu; 23cm 
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Tóm tắt: Giới thiệu cho các em nhỏ đặc điểm, hành vi kì thú của một số loài 

khủng long: khủng long Plateosaurus, khủng long Barosaurus, khủng long 

Mamenchisaurus, khủng logn Camarasaurus... 
+ Môn loại: 567.9 / Đ455V 
- Phòng đọc sách Thiếu nhi: ND 14375-14376 
 
83/. Bồi dưỡng kĩ năng đọc hiểu cho học sinh tiểu học: Các sinh vật nguy hiểm: 

Dành cho lứa tuổi 6+ / Vân Anh dịch. - H.: Kim Đồng, 2024. - 64tr.: Tranh màu; 
26cm 

Tóm tắt: Giải đáp những thắc mắc của trẻ về các sinh vật nguy hiểm; vì sao 

sinh vật nguy hiểm lại tấn công; sinh vật nguy hiểm có vũ khí như thế nào; cách săn 

mồi của sư tử... 
+ Môn loại: 578.6 / B452D 
- Phòng đọc sách Thiếu nhi: ND 14317-14318 
 
84/. Bồi dưỡng kĩ năng đọc hiểu cho học sinh tiểu học - Chuyện thú vị về loài 

vật: Dành cho lứa tuổi 6+ / Vân Anh dịch. - H.: Kim Đồng, 2024. - 64tr.: Tranh 
màu; 26cm 

Tóm tắt: Giới thiệu những kiến thức khoa học thú vị về thế giới các loài vật 

như: Đôi tai của thỏ, voi, hà mã; mắt của chó sói, ngựa, tắc kè hoa; hoạ tiết trên 

mình ngựa vằn; màu lông của gấu Bắc Cực, hươu sao... 
+ Môn loại: 590 / B452D 
- Phòng đọc sách Thiếu nhi: ND 14311-14312 
 
85/. Fabre: Tranh truyện. Dành cho lứa tuổi thiếu niên / Tranh, lời: Neung In 

Publishing Company; Nguyễn Kim Dung dịch. - Tái bản lần thứ 20. - H.: Kim 
Đồng, 2024. - 159tr.: Tranh truyện; 21cm. - (Danh nhân thế giới. Chuyện kể về 10 

nhân vật EQ) 
+ Môn loại: 595.7092 / F100 
- Phòng đọc sách Thiếu nhi: ND 14441-14442 
 
86/. Động vật kì thú - Động vật dưới nước: Dành cho độc giả tuổi 6+ / Lời: 

Bảo tàng Khoa học Dolphin Media, Minh hoạ: Ruiying Studio; Vũ Thuỳ An dịch.  

H.: Kim Đồng, 2024. - 105tr.: Tranh màu; 23cm 
Tóm tắt: Giới thiệu cho các em nhỏ những đặc điểm, hành vi kì thú của một 

số loài động vật dưới nước: cá nhà táng, cá voi lưng gù, kì lân biển, cá mập trắng, 

cá mặt trăng... 
+ Môn loại: 597 / Đ455V 
- Phòng đọc sách Thiếu nhi: ND 14379-14380 
 
87/. Động vật kì thú - Chim muông: Dành cho độc giả tuổi 6+ / Lời: Bảo tàng 

Khoa học Dolphin Media, Minh hoạ: Ruiying Studio; Vũ Thuỳ An dịch. - H.: Kim 
Đồng, 2024. - 106tr.: Minh hoạ; 23cm 
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Tóm tắt: Giới thiệu cho các em nhỏ những đặc điểm, hành vi kì thú của một 

số loài chim: ngỗng đen má trắng, chim Kiwi, cò mỏ giày, chim điên chân xanh, 
chim potoo... 

+ Môn loại: 598 / Đ455V 
- Phòng đọc sách Thiếu nhi: ND 14381-14382 
 
88/. Động vật kì thú - Động vật có vú: Dành cho độc giả tuổi 6+ / Lời: Bảo 

tàng Khoa học Dolphin Media, Minh hoạ: Ruiying Studio; Vũ Thuỳ An dịch. - H.: 
Kim Đồng, 20224. - 106tr.: Tranh màu; 23cm 

Tóm tắt: Giới thiệu cho các em nhỏ những đặc điểm, hành vi kì thú của một 

số loài động vật có vú: linh dương dik-dik, voọc mũi hếch; dê núi, gấu trúc đỏ, gấu 

túi... 
+ Môn loại: 599 / Đ455V 
- Phòng đọc sách Thiếu nhi: ND 14377-14378 

 
600. CÔNG NGHỆ 

 
89/. DAO, DAVID ANH. Lôi đi - Giữ một chỗ ngồi và hơn cả một chỗ ngồi 

trên đất Mỹ! = Dragged off: Phía sau sự kiện kịch tính, gây chấn động của một bác 

sĩ Mỹ gốc Việt: Hồi ký / David Anh Dao. - Đà Nẵng: Nxb. Đà Nẵng, 2024. - 161tr.; 
21cm 

Tóm tắt: Hồi ký kể lại câu chuyện về cuộc đời và sự nghiệp của David Anh 

Dao (Bác sĩ Đào Duy Anh) và việc từ chối nhường chỗ trên máy bay để thực hiện 

giấc mơ Mỹ - bị lôi khỏi chuyến bay United Airlines số hiệu 3411 vào ngày 9-4-
2017; Ông tỉnh dậy trong bệnh viện với chấn thương nghiêm trọng - một bài học về 

sự kiên cường và lòng quyết tâm khi ông thuật lại sự kiện chấn động đó để bạn hiểu 

thêm về những gì lớn hơn một chỗ ngồi trong cuộc đời ông một vị trí xã hội của 

người nhập cư trên đất Mỹ. 
+ Môn loại: 610.92 / L452Đ 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 64113 
- Phòng Mượn: ME 9528-9529 
 
90/. Bồi dưỡng kĩ năng đọc hiểu cho học sinh tiểu học: Thắc mắc về cơ thể 

người: Dành cho lứa tuổi 6+ / Vân Anh dịch. - H.: Kim Đồng, 2024. - 64tr.: Tranh 
màu; 26cm 

Tóm tắt: Giải đáp những kiến thức khoa học thú vị về cơ thể người như: Tóc 

dài ra như thế nào; tai có nhiệm vụ gì; vì sao chúng ta không quên thở; ảo ảnh thị 

giác nghĩa là gì; vì sao con cái giống bố mẹ... 
+ Môn loại: 612 / B452D 
- Phòng đọc sách Thiếu nhi: ND 14319-14320 
 
91/. KOLMANOVSKIY, ILIA. Làm thế nào để nhét lê vào não? = How does 

a pear reach your brain?: Dành cho lứa tuổi 7+ / Ilia Kolmanovskiy, Inga Khristich 

minh hoạ; Phạm Gia Huân dịch. - H.: Kim Đồng, 2025. - 31tr.: Hình vẽ; 20x16cm. 

(Khoa học bỏ túi) 
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Tóm tắt: Sách giải thích cho các em thiếu nhi hiểu về hoạt động của hệ tiêu 

hoá, hướng dẫn cách làm và nếm một món ăn đặc biệt. 
+ Môn loại: 612.3 / L104TH 
- Phòng đọc sách Thiếu nhi: ND 14417-14418 
 
92/. QUINT, CHELLA. Từ cô bé đến cô nàng - Hết lúng túng mỗi kỳ “dâu 

rụng”: Dàn cho trẻ em từ 10 tuổi trở lên / Chella Quint; Giovana Medeiros minh 

hoạ; Thu Trang dịch. - H.: Thanh niên, 2024. - 95tr.: Tranh màu; 22cm. - (Tủ sách 

Cùng con trưởng thành) 
Tóm tắt: Giới thiệu những kiến thức cơ bản về cơ chế sinh lý của chu kỳ kinh 

nguyệt, giúp các em nắm bắt được sự chuyển biến tâm sinh lý trong cơ thể của mình, 

biết chăm sóc, bảo vệ bản thân mình và có thái độ tích cực về kinh nguyệt. 
+ Môn loại: 612.60835 / T550C 
- Phòng đọc sách Thiếu nhi: ND 14531-14532 
 
93/. AN, YOUNG-JOO. Quiz! Khoa học kì thú: Khám phá não bộ: Dành cho 

lứa tuổi 6+ / Lời: An, Young-joo, Tranh: Yoon, Hyun Woo; Thanh Thuỷ dịch. - H.: 
Kim Đồng, 2024. - 197tr.: Tranh vẽ; 21cm. - (Tủ sách Bổ trợ kiến thức nhà trường) 

Tóm tắt: Gồm những mẩu chuyện giải thích cho các em nhỏ một cách dễ hiểu 

về việc não bộ hoạt động ra sao và có những chức năng nào giúp các em lĩnh hội 

kiến thức khoa học đúng đắn về cơ quan vô cùng đặc biệt này. 
+ Môn loại: 612.8 / QU315KH 
- Phòng đọc sách Thiếu nhi: ND 14447-14448 
 
94/. EMERSON, CLINT. 100 kỹ năng sinh tồn: Hướng dẫn của đặc vụ Seal về 

cách sống sót ở nơi hoang dã và chuẩn bị cho mọi thảm hoạ / Clint Emerson; Mai 

Loan dịch. - Tái bản lần thứ 5. – H.: Thanh niên, 2024. - 271tr.: Hình vẽ; 24cm.   
(Tủ sách Bách khoa tri thức) 

Tên sách tiếng Anh: 100 deadly skills: Survival edition: The seal operative's 

guide to surving inthe wild and being prepared 
Tóm tắt: Gồm những chỉ dẫn chi tiết, dễ hiểu và dễ thực hiện khi gặp những 

tình huống nguy cấp như: Mắc kẹt tại vùng dịch bệnh, lạc ở nơi hoang dã, bị móc 

túi khi đi du lịch, ở trong toà nhà đang cháy... 
+ Môn loại: 613.6 / M458TR 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 22733 
- Phòng Mượn: ME 9571 
 
95/. Phẫu thuật nội soi lồng ngực trong thực hành lâm sàng: Giáo trình giảng 

dạy cho các đối tượng sau đại học / Biên soạn: Phạm Hữu Lư, Dương Đức Hùng 

(Chủ biên); Nguyễn Hữu Ước.... - H.: Y học, 2025. - 275tr.; 27cm 
ĐTTS ghi: Trường Đại học Y Hà Nội. Bộ môn Ngoại 
Tóm tắt: Cung cấp kiến thức về các nguyên lý cơ bản, các kỹ thuật hiện đại, 

những ứng dụng thực tiễn và cách xử lý các tình huống lâm sàng phức tạp trong 

phẫu thuật nội soi lồng ngực. 
+ Môn loại: 617.5 / PH125TH 
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- Phòng đọc Tổng hợp: DL 22635 
- Phòng Mượn: ME 9514-9515 
 
96/. Edison: Tranh truyện. Dành cho lứa tuổi thiếu niên / Tranh, lời: Neung In 

Publishing Company; Nguyễn Thị Thắm dịch. - Tái bản lần thứ 20. - H.: Kim Đồng, 

2024. - 159tr.: Tranh vẽ; 21cm. - (Danh nhân thế giới. Chuyện kể về 10 nhân vật 

EQ) 
+ Môn loại: 621.3092 / E201 
- Phòng đọc sách Thiếu nhi: ND 14437-14438 
 
97/. PHẠM THƯỢNG HÀN. Kỹ thuật đo lường hiện đại / Phạm Thượng Hàn 

chủ biên, Cao Minh Quyền. - H.: Bách khoa Hà Nội, 2025. - 235tr.: Hình vẽ, bảng; 

27cm 
Tóm tắt: Trình bày 2 phần: Phần 1 cơ sở lý thuyết của đo lường hiện đại gồm 

khái luận về đo lường, lý thuyết của đo lường hiện đại, khái niệm cơ bản của đo 

lường học, kĩ thuật đo lường số hiện đại. Phần 2: thiết bị đo lường hiện đại gồm cơ 

sở phần cứng của thiết bị đo lường hiện đại, cảm biển thông minh, thiết bị đo thông 

minh, hệ thống đo lường thông minh và hiện đại. 
+ Môn loại: 621.37 / K600TH 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 22638 
- Phòng Mượn: MD 10430 
 
98/. ĐẶNG THẾ NGỌC. Nguyên lý và hiệu năng hệ thống truyền thông quang 

không dây / Đặng Thế Ngọc, Phạm Thị Thuý Hiền. - H.: Thông tin và Truyền thông, 

2024. - 194tr.: Hình vẽ; 27cm 
ĐTTS ghi: Học viện Công nghệ Bưu chính viến thông 
Tóm tắt: Sách cung cấp kiến thức nâng cao việc áp dụng các kỹ thuật xử lý 

tín hiệu tiên tiến nhằm cải thiện hiệu năng hệ thống FSO gồm: các kỹ thuật điều chế 

đa mức/ trạng thái, kỹ thuật chuyển tiếp điện/ quang, kỹ thuật phân tập không gian 

và kỹ thuật đa truy nhập cho hệ thống FSO điểm - đa điểm. 
+ Môn loại: 621.382 / NG527L 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 22637 
- Phòng Mượn: MD 10429 
 
99/. BRILLANT-SAVARIN, JEAN ANTHELME. Sinh lý học vị giác: Tìm 

hiểu triết lý đằng sau nghệ thuật Ẩm thực / Jean Anthelme Brillant-Savarin; Phương 

Ngô dịch. - H.: Văn học, 2024. - 479tr.; 24cm. - (Tủ sách Văn hoá ẩm thực) 
Tên sách tiếng Pháp: Physiologie du goût 
Tóm tắt: Đề cập về các giác quan, lối sống và những triết lý sâu sắc về nghệ 

thuật ăn uống. Phân tích vị giác và các giác quan, từ đó đào sâu vào cảm xúc và trải 

nghiệm con người, chỉ ra những yếu tố tạo nên niềm vui khi thưởng thức ẩm thực, 

đồng thời đưa ra các quan điểm về sức khoẻ, thói quen ăn uống và nghệ thuật sống. 
+ Môn loại: 641.01 / S312L 
- Phòng Mượn: MD 10453 
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100/. Nobel: Tranh truyện. Dành cho lứa tuổi thiếu niên / Neung In Publishing 

Company; Nguyễn Thị Thắm dịch. - Tái bản lần thứ 20. - H.: Kim Đồng, 2024.  

159tr.: Tranh vẽ; 21cm. - (Danh nhân thế giới. Chuyện kể về 10 nhân vật EQ) 
+ Môn loại: 660.092 / N418 
- Phòng đọc sách Thiếu nhi: ND 14431-14432 
 
101/. NGUYỄN LÂN DŨNG. Ứng dụng của công nghệ sinh học / Nguyễn 

Lân Dũng. - H.: Khoa học và Kỹ thuật, 2024. - 191tr.: Minh hoạ; 21cm 
Tóm tắt: Giới thiệu về các lĩnh vực của công nghệ sinh học. Công nghệ sản 

xuất rượu, bia, bánh mì, acid lactic và các sản phẩm lên men từ sữa, acid acetic, 

acid citric, acid glutamic. Công nghệ lên men dưa chua, cà muối, kim chi, nước 

mắm, nước tương và miso. Ứng dụng công nghệ sinh học trong nông nghiệp, y học, 

môi trường, nấm ăn, nấm dược liệu... 
+ Môn loại: 660.6 / Ư556D 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 64098 
- Phòng Mượn: MD 10442 
 
102/. Nước mắm Phú Quốc - Vị ngon đảo ngọc: Dành cho thiếu nhi / Tranh: 

Bùi Xuân Quỳnh, Lời: Liber. - H.: Kim Đồng, 2024. - 32tr.: Tranh màu; 23cm.  
(Vang danh nghề cổ) 

+ Môn loại: 664.00959795 / N557M 
- Phòng đọc sách Thiếu nhi: ND 14411-14412 
 
103/. Giấy dó bản Sưng - Vẻ đẹp bình dị: Dành cho thiếu nhi / Tranh: NGART, 

Bùi Xuân Quỳnh; Lời: Phương Bùi, Thành Nguyễn. - H.: Kim Đồng, 2025. - 31tr.: 
Tranh màu; 23cm. - (Vang danh nghề cổ) 

+ Môn loại: 676.0959719 / GI-126D 
- Phòng đọc sách Thiếu nhi: ND 14415-14416 
 
104/. Thúng chai Phú Mĩ - Vươn khơi bám biển: Dành cho thiếu nhi / Lời: 

Phương Bùi, Thành Nguyễn; Tranh: Bùi Xuân Quỳnh, NGART. - H.: Kim Đồng, 

2024. - 31tr.: Tranh màu; 23cm. - (Vang danh nghề cổ) 
+ Môn loại: 681.0959755 / TH513CH 
- Phòng đọc sách Thiếu nhi: ND 14405-14406 
 
105/. Làng rèn Vân Chàng - Lửa rèn còn mãi: Dành cho thiếu nhi / Lời: Phương 

Bùi, Thành Nguyễn; Tranh: NGART - Bùi Xuân Quỳnh. - H.: Kim Đồng, 2024.  

31tr.: Tranh màu; 23cm. - (Vang danh nghề cổ) 
+ Môn loại: 682 / L106R 
- Phòng đọc sách Thiếu nhi: ND 14409-14410 
 
106/. Chạm bạc Đồng Xâm - Gìn giữ tinh hoa: Dành cho thiếu nhi / Tranh: 

Ruốc Đặng, Lời: Kim Dung. - H.: Kim Đồng, 2024. - 32tr.: Tranh màu; 23cm.  
(Vang danh nghề cổ) 

+ Môn loại: 684.00959736 / CH104B 
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- Phòng đọc sách Thiếu nhi: ND 14413-14414 
 
107/. Làng mộc Chàng Sơn - Nét chạm của thời gian: Dành cho thiếu nhi / 

Tranh: NGART, Lời: Phương Bùi, Thành Nguyễn. - H.: Kim Đồng, 2024. - 31tr.: 
Tranh màu; 23cm. - (Vang danh nghề cổ) 

+ Môn loại: 694.0959731 / L106M 
- Phòng đọc sách Thiếu nhi: ND 14407-14408 

 
700. NGHỆ THUẬT; MỸ THUẬT & NGHỆ THUẬT TRANG TRÍ 
 
108/. BÙI THÚC ĐẠT. Có ngôi nhà ở trong ta: Tản văn kiến trúc / Bùi Thúc 

Đạt. - H.: Dân Trí, 2024. - 193tr.; 21cm 
Tóm tắt: Đề cập đến mọi khía cạnh của kiến trúc (màu sắc, sánh sáng và bóng 

tối,...) trải dài từ các mô hình kiến trúc của mỗi thời đại; tìm hiểu những điểm nổi 

bật đã làm nên đặc trưng của lối kiến trúc một thời và cách vận hành, đột phá của 

kiến trúc hiện đại, bên cạnh đó kiến trúc cũng phản ánh được lối sống của một cá 

nhân hay cả cộng đồng, âm thầm thay đổi nếp sống của con người. 
+ Môn loại: 720 / C400NG 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 64046 
- Phòng Mượn: MG 12207-12208 
 
109/. Antoni Gaudi: Dành cho lứa tuổi 6+ / Lời: Lee Sook Ja; Tranh: Doni 

Family; Nguyễn Thị Hồng Hà dịch. - H.: Kim Đồng, 2024. - 183tr.: Tranh vẽ; 21cm.  

(Chuyện kể về danh nhân thế giới) 
Tên sách tiếng Anh: Who? Antoni Gaudi 
+ Môn loại: 720.92 / A107G 
- Phòng đọc sách Thiếu nhi: ND 14423-14424 
 
110/. TRẦN THỊ MAI. Kể chuyện Thăng Long - Hà Nội: Kiến trúc ngàn năm/ 

Biên soạn: Trần Thị Mai, Lê Huyền Trang, Nguyễn Thị Thuỷ; Tạ Huy Long minh 

hoạ. - H.: Kim Đồng, 2024. - 58tr.: Minh hoạ; 24cm. - (Tủ sách Thăng Long Hà 

Nội) 
Tóm tắt: Gồm những câu hỏi đáp về những công trình kiến trúc tiêu biểu của 

vùng đất Thăng Long - Hà Nội từ thời vua Lý Thái Tổ về dựng nghiệp cho đến ngày 

nay: Ô Quan Chưởng, Vườn bia Văn Miếu, Cầu Thê Húc... 
+ Môn loại: 720.959731 / K250CH 
- Phòng đọc sách Thiếu nhi: ND 14369-14370 
 
111/. LEE, JEANNIE. Hướng dẫn vẽ truyện tranh = Drawing manga / Jeannie 

Lee; Phạm Lê Duy dịch. - Thanh Hoá: Nxb. Thanh Hoá, 2024. - 40tr.: Tranh vẽ; 

27cm 
Tóm tắt: Giới thiệu lộ trình toàn diện về nghệ thuật Manga, từ các kỹ thuật 

nền tảng như sử dụng dụng cụ, tô bóng và bố cục, đến kỹ năng tạo hình nhân vật 

chi tiết (khuôn mặt, kiểu tóc, cơ thể) và phương pháp xây dựng một thế giới Manga 

riêng biệt. 
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+ Môn loại: 741.5 / H561D 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 22632 
- Phòng Mượn: MG 12124-12125 
 
112/. CARDACI, DIANE. Hướng dẫn vẽ khuôn mặt và biểu cảm = Drawing 

faces & expressions / Diane Cardaci; Phạm Lê Duy dịch. - Thanh Hoá: Nxb. Thanh 
Hoá, 2024. - 40tr.: Tranh vẽ; 27cm 

Tóm tắt: Giới thiệu cách vẽ một trong những khía cạnh quan trọng nhất của 

con người, khuôn mặt quy trình từng bước dễ thực hiện, giúp thực hành những kỹ 

thuật khác nhau để phác hoạ biểu cảm và các đặc điểm trên khuôn mặt. 
+ Môn loại: 743.4 / H561D 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 22631 
- Phòng Mượn: MG 12122-12123 
 
113/. FOSTER, WALTER T. Hướng dẫn vẽ khuôn mặt = Drawing faces / 

Walter T. Foster; Phạm Lê Duy dịch. - Thanh Hoá: Nxb. Thanh Hoá, 2024. - 40tr.: 
Tranh vẽ; 27cm 

Tóm tắt: Giới thiệu dụng cụ và vật liệu vẽ, kỹ thuật tô bóng, tỷ lệ khuôn mặt 

người lớn, đặc điểm khôn mặt người lớn, tỷ lệ khuôn mặt trẻ em... 
+ Môn loại: 743.4 / H561D 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 22630 
- Phòng Mượn: MG 12120-12121 
 
114/. WASHBURN, MELISSA. Hướng dẫn vẽ 100 loài động vật hoang dã - 

Tự học từng bước vẽ tả thực các loài vật - Cẩm nang dành cho các hoạ sĩ và nhà 

thiết kế tiềm năng = Draw like an artist: 100 realistic animals / Melissa Washburn; 
Phạm Lê Duy dịch. - Thanh Hoá: Nxb. Thanh Hoá, 2024. - 79tr.: Tranh vẽ; 27cm 

Tóm tắt: Hướng dẫn bản phác thảo hàng loạt các loài vật hoang dã: cáo, chó, 

sói, hổ, sư tử, sóc... ở mọi hình dáng và kích cỡ đều được trình bày dưới nhiều tư 

thế khác nhau, từng bước, từ những đường nét phác thảo đầu tiên đến bản vẽ hoàn 

thiện cuối cùng. 
+ Môn loại: 743.6 / H561D 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 22633 
- Phòng Mượn: MG 12126-12127 
 
115/. WASHBURN, MELISSA. Hướng dẫn vẽ 100 loài động vật nuôi - Tự 

học từng bước vẽ tả thực các loài vật - Cẩm nang dành cho các hoạ sĩ và nhà thiết 

kế tiềm năng = Draw like an artist: 100 realistic animals / Melissa Washburn; Phạm 

Lê Duy dịch. - Thanh Hoá: Nxb. Thanh Hoá, 2024. - 79tr.: Tranh vẽ; 27cm 
Tóm tắt: Hướng dẫn bản phác thảo hàng loạt các loài vật nuôi như: chó săn 

cừu Đức, chó săn xám, chó săn thỏ, chó sục Boston, chó Corgi... ở mọi hình dáng 

và kích cỡ đều được trình bày dưới nhiều tư thế khác nhau, từng bước, từ những 

đường nét phác thảo đầu tiên đến bản vẽ hoàn thiện cuối cùng. 
+ Môn loại: 743.6 / H561D 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 22634 
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- Phòng Mượn: MG 12128-12129 
 
116/. OLSEN, DALE A. Nhạc đại chúng Việt Nam - Chuyển đổi xã hội giữa 

hai miền nhớ quên / Dale A. Olsen; Phạm Danh Việt dịch. - Đà Nẵng: Nxb. Đà 

Nẵng, 2024. - 395tr.; 24cm. - (Tủ sách Hiểu thực tại) 
Tên sách tiếng Anh: Popular music of Vietnam 
Tóm tắt: Nghiên cứu sự phát triển của nhạc đại chúng Việt Nam trong bối 

cảnh xã hội, chính trị và văn hoá từ cuối thế kỷ 20 đến đầu thế kỷ 21. Khám phá 

mối quan hệ phức tạp giữa âm nhạc và các chuyển đổi xã hội, từ ảnh hưởng của quá 

trình toàn cầu hoá đến những thay đổi trong đời sống hàng ngày của người dân Việt 

Nam. Phân tích các ngôi sao nhạc pop, các ban nhạc rock và pop cũng như những 

sự kiện âm nhạc lớn và văn hoá karaoke. 
+ Môn loại: 781.63 / NH101Đ 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 22734 
- Phòng Mượn: MG 12251 
 
117/. JACKSON, MICHEAL. Điệu nhảy Moon Walk: Dành cho kưas tuổi 

15+/ Micheal Jackson; Nguyễn Xuân Hồng dịch. - H.: Kim Đồng, 2024. - 352tr.: 
Minh hoạ; 24cm 

Tóm tắt: Kể về tuổi thơ "dường như không có" và tuổi trẻ với những thành 

công "chưa từng có" của vua nhac Pop Michael Jackson với sự đam mê ca hát, nhảy 

múa, biểu diễn và công nghệ trình diễn, cách đối diện với những tin đồn, khổ luyện 

phát triển phong cách đặc trưng, những mối quan hệ cá nhân rất riêng tư với gia 

đình, người thân và các ngôi sao. 
+ Môn loại: 781.64092 / Đ309NH 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 22667 
- Phòng Mượn: MG 12177-12178 
 
118/. CARSON, MIKE. The Manager: Bên trong suy nghĩ, chiến thuật và cách 

đắc nhân tâm của các nhà lãnh đạo tài ba / Mike Carson; Minh Đức dịch. - H.: Nxb. 
Hà Nội, 2024. - 291tr.; 24cm 

Tóm tắt: Chia sẻ những câu chuyện hậu trường về công việc quản lý bóng đá 

của Arsene Wenger và Sir Alex Ferguson, những người đã cống hiến trọn vẹn tuổi 

thanh xuân cho Premier League; đồng thời cũng bật mí về cách Carlo Ancelotti và 

Jose Mourinho quản lý con người và cách “đắc nhân tâm” với những ngôi sao bóng 

đá lớn. 
+ Môn loại: 796.334068 / M105 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 22665 
- Phòng Mượn: MG 12173-12174 
 
119/. BALAGUE, GUILLEM. CR7- Hành trình lên đỉnh thế giới / Guillem 

Balague; Trần Quỳnh dịch. - H.: Nxb. Hà Nội, 2024. - 485tr.; 24cm 
Tóm tắt: Kể về cuộc đời của siêu sao người Bồ Đào Nha, với nhiều thăng trầm 

và biến cố trên chặng đường bước lên đỉnh cao sự nghiệp bóng đá thế giới với 5 

danh hiệu Champions League, 5 giải thưởng Quả bóng vàng cùng vô số những danh 
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hiệu lớn nhỏ trong suốt 18 năm qua - Một hành trình dài với những chông gai và 

thử thách, nhưng luôn nỗ lực hết mình để hướng tới sự hoàn hảo. 
+ Môn loại: 796.334092 / CRB112H 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 22666 
- Phòng Mượn: MG 12175-12176 

 
800. VĂN HỌC, TU TỪ HỌC & PHÊ BÌNH VĂN HỌC 

 
120/. YUNAN. Những câu chuyện truyền cảm hứng: Con sẽ không dựa dẫm: 

Dành cho lứa tuổi thiếu nhi / Biên soạn: Yunan; Ngọc Hữu dịch. - Tái bản lần thứ 

4. - H.: Kim Đồng, 2025. - 223tr.; 21cm. - (I will be better) 
Tên sách tiếng Anh: Don't call me procrastinator again 
+ Môn loại: 808.83 / NH556C 
- Phòng đọc sách Thiếu nhi: ND 14421-14422 
 
121/. HIGUERA, DONNA BARBA. Người kể chuyện cuối cùng: Dành cho 

lứa tuổi 10+ / Donna Barba Higuera; Nguyễn Hương dịch. - H.: Kim Đồng, 2024.  

373tr.; 21cm. - (Giải thưởng văn học Newbery và Pura Belpré) 
+ Môn loại: 813 / NG558K 
- Phòng đọc sách Thiếu nhi: NA 5641-5642 
 
122/. JOYCE, WILLIAM. Ollie "phiu liu" kí: Dành cho lứa tuổi 6+ / William 

Joyce; Hoàng My dịch. - H.: Kim Đồng, 2024. - 256tr.: Tranh vẽ; 23cm 
Tên sách tiếng Anh: Ollie's odyssey 
+ Môn loại: 813 / O-428PH 
- Phòng đọc sách Thiếu nhi: NA 5630 
 
123/. Helen: Tranh truyện. Dành cho lứa tuổi thiếu niên / Tranh, lời: Neung In 

Publishing Company; Nguyễn Kim Dung dịch. - Tái bản lần thứ 20. - H.: Kim 
Đồng, 2024. - 159tr.: Tranh vẽ; 21cm. - (Danh nhân thế giới. Chuyện kể về 10 nhân 

vật EQ) 
+ Môn loại: 813 / H201 
- Phòng đọc sách Thiếu nhi: ND 14433-14434 
 
124/. BARDUGO, LEIGH. Bí hội thứ chín: Dành cho tuổi trưởng thành / Leigh 

Bardugo; Thành Nguyễn dịch. - H.: Kim Đồng, 2024. - 651tr.; 23cm 
Tên sách thiếng Anh: Ninth House 
+ Môn loại: 813 / B300H 
- Phòng Mượn: MN 13184 
 
125/. GOMES, N.D. Charlie thương nhớ: Dành cho lứa tuổi 15+ / N.D. Gomes; 

Hương Giang dịch. - H.: Kim Đồng, 2024. - 245tr.; 23cm 
+ Môn loại: 813 / CH109TH 
- Phòng Mượn: MN 13187-13188 
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126/. SAGER, RILEY. Ngôi nhà bên kia hồ / Riley Sager; Nguyễn Thanh Nhàn 

dịch. - H.: Lao Động, 2024. - 487tr.; 21cm 
+ Môn loại: 813 / NG452NH 
- Phòng Mượn: MN 13254-13255 
 
127/. MILLER, MADELINE. Trường ca Achilles: Dành cho tuổi trưởng 

thành/ Madeline Miller; Jack Frogg dịch. - H.: Kim Đồng, 2025. - 443tr.; 23cm 
+ Môn loại: 813 / TR561C 
- Phòng Mượn: MN 13185-13186 
 
128/. ALMOND, DAVID. Chú rối nhỏ / David Almond; Lizzy Stewart minh 

hoạ; Mẹ Ong Bông dịch. - H.: Nxb. Hà Nội, 2025. - 303tr.: Hình vẽ; 21cm 
+ Môn loại: 823 / CH500R 
- Phòng đọc sách Thiếu nhi: NA 5639-5640 
 
129/. NESBIT, EDITH. Lâu đài thần bí: Dành cho lứa tuổi 7+ / Edith Nesbit; 

H. R. Millar minh hoạ; Phong Diệp dịch. - H.: Kim Đồng, 2024. - 358tr.: Minh hoạ; 

19cm. - (Văn học Anh. Tác phẩm chọn lọc) 
+ Môn loại: 823 / L125Đ 
- Phòng đọc sách Thiếu nhi: NA 5681-5682 
 
130/. THOMPSON, LISA. Nhóc cá vàng: Dành cho lứa tuổi thiếu niên / Lisa 

Thompson; Nguyễn Thảo Nhi dịch. - H.: Kim Đồng, 2024. - 327tr.; 21cm 
+ Môn loại: 823 / NH419C 
- Phòng đọc sách Thiếu nhi: NA 5637-5638 
 
131/. POUNDER, SIBÉAL. Wonka: Sách dành cho lứa tuổi thiếu niên / Sibéal 

Pounder; Dựa trên kịch bản của Simon Farnaby & Paul King; Cốt truyện Paul King; 

Minh Quân dịch. - Tái bản làn thứ nhất. - H.: Kim Đồng, 2024. - 255tr.; 20cm 
+ Môn loại: 823 / W431 
- Phòng đọc sách Thiếu nhi: NA 5675-5676 
 
132/. DICKENS, CHARLES. Những kỳ vọng lớn lao: Tiểu thuyết / Charles 

Dickens; Quỳnh Phương dịch. - H.: Thanh niên, 2024. - 2 tập; 24cm 
Dịch từ nguyên bản tiếng Anh: Great expectations 
T.1. - 415tr. 
+ Môn loại: 823 / NH556K 
- Phòng Mượn: MN 13271-13272 
 
133/. DICKENS, CHARLES. Những kỳ vọng lớn lao: Tiểu thuyết / Charles 

Dickens; Quỳnh Phương dịch. - H.: Thanh niên, 2024. - 2 tập; 24cm 
Dịch từ nguyên bản tiếng Anh: Great expectations 
T.2. - 419tr. 
+ Môn loại: 823 / NH556K 
- Phòng Mượn: MN 13273-13274 
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134/. CHRISTIE, AGATHA. Tuyển tập kỳ án của Poirot / Agatha Christie; 

Xuân Uyên dịch. - Tp. Hồ Chí Minh: Nxb. Trẻ, 2024. - 238tr.; 20cm 
+ Môn loại: 823 / T527T 
- Phòng Mượn: MN 13216-13217 
 
135/. MANN, THOMAS. Núi thần / Thomas Mann; Nguyễn Hồng Vân dịch.  

In lần thứ 3. - Tp. Hồ Chí Minh: Nxb. Trẻ, 2024. - 20cm. - (Tủ sách Cánh cửa mở 

rộng) 
Dịch từ nguyên bản tiếng Đức: Der zauberberg 
T.1. - 670tr. 
+ Môn loại: 833 / N510TH 
- Phòng Mượn: MN 13258-13259 
 
136/. MANN, THOMAS. Núi thần / Thomas Mann; Nguyễn Hồng Vân dịch.  

In lần thứ 3. - Tp. Hồ Chí Minh: Nxb. Trẻ, 2024. - 20cm. - (Tủ sách Cánh cửa mở 

rộng) 
Dịch từ nguyên bản tiếng Đức: Der zauberberg 
T.2. - 746tr. 
+ Môn loại: 833 / N510TH 
- Phòng Mượn: MN 13260-13261 
 
137/. ANDEL, MARGARETHA VAN. Chuyện kể trên những nhành cây - Cổ 

tích, thần thoại, truyền thuyết về các cây bị phù phép và những khu rừng kì diệu: 

Dành cho lứa tuổi 7+ / Margaretha van Andel; Minh hoạ: Marieke Nelissen; Ngô 

Anh Thi dịch. - H.: Kim Đồng, 2024. - 255tr.: Tranh màu; 25cm 
+ Môn loại: 839.31 / CH527K 
- Phòng đọc sách Thiếu nhi: NA 5625 
 
138/. KRISTOF, AGOTA. Cặp song sinh kỳ ảo - Tiểu thuyết bộ ba: Tiểu thuyết 

bộ ba: Quyển vở lớn - Chứng cứ - Lời nói dối thứ ba / Agota Kristof; Hiếu Tân dịch.  

H.: Văn học, 2024. - 459tr.; 24cm 
+ Môn loại: 843 / C117S 
- Phòng Mượn: MN 13247 
 
139/. BARICCO, ALESSANDRO. Abel - Một truyện siêu hình học cao bồi 

Viễn Tây / Alessandro Baricco; Trần Doãn Trang, Vũ Ngọc Thắng dịch. - H.: Nxb. 
Hội Nhà văn, 2025. - 222tr.; 20cm 

Dịch từ nguyên bản tiếng Ý: Abel 
+ Môn loại: 853 / A100M 
- Phòng Mượn: MN 13228-13229 
 
140/. BARICCO, ALESSANDRO. Lụa: Tiểu thuyết / Alessandro Baricco; 

Quế Sơn dịch. - In lần thứ 2. - H.: Nxb. Hội Nhà văn, 2024. - 146tr.; 20cm 
Dịch từ nguyên bản tiếng Ý: Seta 
+ Môn loại: 853 / L501 
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- Phòng Mượn: MN 13226-13227 
 
141/. BARICCO, ALESSANDRO. Novecento - Nghệ sĩ dương cầm trên đại 

dương / Alessandro Baricco; Quế Sơn dịch. - Đà Nẵng: Nxb. Đà Nẵng, 2024.  

103tr.; 20cm 
Dịch từ bản tiếng Pháp 
+ Môn loại: 853 / N400V 
- Phòng Mượn: MN 13230-13231 
 
142/. ĐỖ HẢI PHONG. Văn học Nga / Đỗ Hải Phong chủ biên, Hà Thị Hoà.  

Tái bản lần thứ 5. - H.: Giáo dục Việt Nam, 2025. - 251tr.; 24cm 
Tóm tắt: Khái quát những đỉnh cao của văn học Nga thế kỉ XIX và XX; phân 

tích đặc điểm văn học và một số tác phẩm của các đại văn hào Nga tiêu biểu như: 
Pushkin, S. Esenin, Tolstoy, Dostoevsky, Chekhov, Gorky, Sholokhov. 

+ Môn loại: 891.709 / V115H 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 22681 
- Phòng Mượn: MB 9126-9127 
 
143/. PUSHKIN, ALEKSANDR SERGEEVICH. Thơ trữ tình / A.S. Puskin; 

Tuyển chọn và chú giải: Vũ Thế Khôi, Hoàng Thuý Toàn.... - H.: Văn học, 2024.  

98tr.: Tranh; 18cm 
+ Môn loại: 891.71 / TH460T 
- Phòng Mượn: MN 13283-13284 
 
144/. GRANIN, DANIIL. Kì lạ thế đấy cuộc đời này / Daniil Granin; Đoàn Tử 

Huyến dịch. - H.: Lao Động, 2024. - 221tr.; 21cm 
+ Môn loại: 891.7 / K300L 
- Phòng Mượn: MN 13265-13266 
 
145/. TRIỆU LĂNG. Cậu bé đạp gió rẽ sóng / Triệu Lăng; phạm Thị Mai 

Huyền dịch. - H.: Lao Động, 2024. - 371tr.; 21cm 
+ Môn loại: 895.1 / C125B 
- Phòng Mượn: MN 13256-13257 
 
146/. BẠCH ÂU. Ghi chép hiện trường - Lăng kính phía sau tội ác / Bạch Âu; 

Đỗ Thu Thuỷ dịch. - H.: Dân Trí, 2024. - 383tr.; 24cm 
+ Môn loại: 895.1 / GH300CH 
- Phòng Mượn: MN 13244-13245 
 
147/. ĐỚI TÂY. Nhật ký ghi chép pháp y / Đới Tây; Nguyễn Thị Vinh dịch. 

H.: Dân Trí, 2025. - 24cm 
Tên thật tác giả: Lý Kỳ 
T.1: Khúc dạo đầu của đêm. - 346tr. 
+ Môn loại: 895.1 / NH124K 
- Phòng Mượn: MN 13175-13176 
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148/. ĐỚI TÂY. Nhật ký ghi chép pháp y / Đới Tây; Nguyễn Thị Vinh dịch.  

H.: Dân Trí, 2024. - 24cm 
Tên thật tác giả: Lý Kỳ 
T.2: Thanh âm của cái chết. - 346tr. 
+ Môn loại: 895.1 / NH124K 
- Phòng Mượn: MN 13177-13178 
 
149/. TẠ LĂNG KHIẾT. Song nguy thuyền / Tạ Lăng Khiết; Dịch: Trần Trung 

Hỷ, Thanh Minh. - H.: Lao động, 2023. - 671tr.; 24cm 
+ Môn loại: 895.1 / S431NG 
- Phòng Mượn: MN 13246 
 
150/. MU YE. Triệu lá thư gửi mẹ = Amillion letters to mom / Lời: Mu Ye; 

Minh hoạ: You Ya; Lê Tùng Dương dịch. - H.: Công thương, 2025. - 122tr.; 21cm 
Tên thật tác giả: Hoàng Đan Bình 
+ Môn loại: 895.1 / TR309L 
- Phòng đọc sách Thiếu nhi: NA 5685-5686 
 
151/. KOYOHARU GOTOUGE. Thanh gươm diệt quỷ: Chuyến tàu vô tận: 

Sách dành cho lứa tuổi 16+ / Nguyên tác: Koyoharu Gotouge; Phóng tác: Aya 

Yajima; kịch bản: Ufotable; Blahira dịch. - H.: Kim Đồng, 2024. - 199tr.: Tranh vẽ; 

19cm 
+ Môn loại: 895.6 / TH107G 
- Phòng Mượn: MN 13236-13237 

 
895.922. VĂN HỌC VIỆT NAM 

 
152/. NGUYỄN VĂN HẦU. Văn học miền Nam lục tỉnh / Nguyễn Văn Hầu.  

Tp. Hồ Chí Minh: Nxb. Trẻ, 2024. - 3 tập; 20cm 
T.1: Miền Nam và văn học dân gian địa phương. - 510 tr. 
Tóm tắt: Tìm hiểu chung về lịch sử miền Nam Việt Nam. Tiến trình và tính 

chất chung của văn hoá trong thời khai thác đất đai từ Biên Hoà đến Hà Tiên. Con 

đường dẫn nhập văn học miền Nam và giới thiệu một số thể loại văn học dân gian 

miền Nam như: Văn truyền khẩu, tục ngữ, câu đố, truyện cổ, ca dao, hò, vè, thơ. 
+ Môn loại: 895.92209 / V115H 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 64212 
- Phòng Mượn: MB 9156-9157 
 
153/. NGUYỄN VĂN HẦU. Văn học miền Nam lục tỉnh / Nguyễn Văn Hầu.  

Tp. Hồ Chí Minh: Nxb. Trẻ, 2024. - 3 tập; 20cm 
T.2: Văn học Hán Nôm thời khai mở và xây dựng đất mới. - 418 tr. 
Tóm tắt: Tìm hiểu chung về văn học Hán Nôm thời sơ khai đến thời Mạc 

Thiên Tích (1706 - 1780), Võ Trường Toản và từ thời Gia Long đến đầu cuộc chiến 

Việt Pháp cho đến cuối thế kỉ 19. 
+ Môn loại: 895.92209 / V115H 
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- Phòng đọc Tổng hợp: DV 64213 
- Phòng Mượn: MB 9158-9159 
 
154/. NGUYỄN VĂN HẦU. Văn học miền Nam lục tỉnh / Nguyễn Văn Hầu.  

Tp. Hồ Chí Minh: Nxb. Trẻ, 2024. - 3 tập; 20cm 
T.3: Văn học Hán Nôm và văn học Quốc ngữ thời kháng Pháp và thuộc Pháp.  

521 tr. 
Tóm tắt: Tìm hiểu chung về văn học Hán Nôm thời chiến tranh kháng chiến 

chống Pháp và thời kỳ thuộc Pháp. 
+ Môn loại: 895.92209 / V115H 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 64214 
- Phòng Mượn: MB 9160-9161 
 
155/. NGUYỄN DU. Truyện Kiều - Kim Vân Kiều tân truyện / Nguyễn Du; 

Vũ Ngọc Khánh chú giải, khảo cứu. - Thanh Hoá: Nxb. Thanh Hoá, 2024. - 231tr.; 
19cm 

+ Môn loại: 895.92212 / TR527K 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 64147 
- Phòng Mượn: MV 25375-25376 
 
156/. HẢI NHƯ. Hồ Chí Minh - Người tin ở con người: Thơ / Hải Như. - H.: 

Chính trị Quốc gia Sự thật, 2024. - 119tr.; 21cm 
Tên thật tác giả: Vũ Như Hải 
+ Môn loại: 895.92214 / H450CH 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 64112 
- Phòng Mượn: MV 25349-25350 
 
157/. ĐỖ QUÝ DOÃN. Răng mà thương mà nhớ: Thơ / Đỗ Quý Doãn. - H.: 

Thông tin và Truyền thông, 2024. - 133tr.; 20cm 
+ Môn loại: 895.92214 / R116M 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 64142 
- Phòng Mượn: MV 25369-25370 
 
158/. Áo giáp, áo lông và cả áo vỏ: Dành cho lứa tuổi nhi đồng / Lời: Nguyễn 

Như Mai; Minh hoạ: Nguyễn Hương Hạnh. - H.: Kim Đồng, 2024. – 24tr.: Tranh 
màu; 21x21cm. - (Chuyện lạ loài vật) 

+ Môn loại: 895.9223 / A-108GI 
- Phòng đọc sách Thiếu nhi: NB 17523-17524 
 
159/. Bắt đầu từ quả trứng: Dành cho lứa tuổi nhi đồng / Lời: Nguyễn Như 

Mai; Minh hoạ: Nguyễn Hương Hạnh. - H.: Kim Đồng, 2024. - 24tr.: Tranh màu; 
21x21cm. - (Chuyện lạ loài vật) 

+ Môn loại: 895.9223 / B118Đ 
- Phòng đọc sách Thiếu nhi: NB 17525-17526 
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160/. NGUYỄN HỒNG CHIẾN. Bên bếp lửa nhà dài: Dành cho lứa tuổi 6+ / 

Nguyễn Hồng Chiến; Lạc An minh hoạ. - H.: Kim Đồng, 2024. - 199tr.; 19cm 
+ Môn loại: 895.9223 / B254B 
- Phòng đọc sách Thiếu nhi: NA 5677-5678 
 
161/. NGUYỄN THỊ NGỌC TÚ. Cánh đồng bờ biển: Dành cho lứa tuổi 10+ / 

Nguyễn Thị Ngọc Tú. - H.: Kim Đồng, 2024. - 111tr.; 19cm. - (Văn học tuổi hoa) 
+ Môn loại: 895.9223 / C107Đ 
- Phòng đọc sách Thiếu nhi: NA 5679-5680 
 
162/. Cậu bạn ham đọc sách: Dành cho lứa tuổi thiếu nhi / Tranh: Cloud Pillow; 

Lời: Sỹ Hiếu. - Tái bản lần thứ 1. - H.: Kim Đồng, 2025. - 19tr.: Tranh màu; 26cm.  
(Gương thiếu nhi làm theo lời Bác) 

+ Môn loại: 895.9223 / C125B 
- Phòng đọc sách Thiếu nhi: NB 17475-17476 
 
163/. Cậu bé mồ côi ham học: Dành cho lứa tuổi thiếu nhi / Lời: Thanh Hà; 

Tranh: Cloud Pillow. - Tái bản lần thứ 3. - H.: Kim Đồng, 2025. - 19tr.: Tranh màu; 
26cm. - (Gương thiếu nhi làm theo lời Bác) 

+ Môn loại: 895.9223 / C125B 
- Phòng đọc sách Thiếu nhi: NB 17483-17484 
 
164/. Cậu bé say mê toán học: Dành cho lứa tuổi thiếu nhi / Lời: Thanh Hà; 

Tranh: Cloud Pillow. - Tái bản lần thứ 3. - H.: Kim Đồng, 2025. - 19tr.: Tranh màu; 
26cm. - (Gương thiếu nhi làm theo lời Bác) 

+ Môn loại: 895.9223 / C125B 
- Phòng đọc sách Thiếu nhi: NB 17481-17482 
 
165/. Có cánh thì bay: Dành cho lứa tuổi thiếu nhi / Lời: Nguyễn Như Mai; 

Minh hoạ: Nguyễn Hương Hạnh. - H.: Kim Đồng, 2024. - 24tr.: Tranh màu; 
21x21cm. - (Chuyện lạ loài vật) 

+ Môn loại: 895.9223 / C400C 
- Phòng đọc sách Thiếu nhi: NB 17537-17538 
 
166/. NGUYỄN MAI DUNG. Cổ tích chưa kể: Dành cho lứa tuổi 6+ / Nguyễn 

Mai Dung; Minh hoạ: Thu Phương. - H.: Kim Đồng, 2024. - 107tr.: Tranh màu; 
25cm 

+ Môn loại: 895.9223 / C450T 
- Phòng đọc sách Thiếu nhi: NA 5626-5627 
 
167/. Cha mẹ nâng bước con đi: Dành cho lứa tuổi thiếu nhi / Lời: Thanh Hà; 

Tranh: Cloud Pillow. - Tái bản lần thứ 3. - H.: Kim Đồng, 2025. - 19tr.: Tranh màu; 
26cm. - (Gương thiếu nhi làm theo lời Bác) 

+ Môn loại: 895.9223 / CH100M 
- Phòng đọc sách Thiếu nhi: NB 17479-17480 
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168/. Chân ải, chân ai?: Dành cho lứa tuổi nhi đồng / Lời: Nguyễn Như Mai; 

Minh hoạ: Nguyễn Hương Hạnh. - H.: Kim Đồng, 2024. - 24tr.: Tranh màu; 
21x21cm. - (Chuyện lạ loài vật) 

+ Môn loại: 895.9223 / CH121A 
- Phòng đọc sách Thiếu nhi: NB 17535-17536 
 
169/. MAI CHI. Chiếc xe buýt bay: Dành cho lứa tuổi 6+ / Mai Chi, Huỳnh 

Long; Minh hoạ: Nguyễn Ngân. - H.: Kim Đồng, 2024. - 185tr.: Tranh màu; 25cm 
+ Môn loại: 895.9223 / CH303X 
- Phòng đọc sách Thiếu nhi: NA 5628-5629 
 
170/. NGUYỄN TÂN. Chuyện ở đồi A1 / Nguyễn Tân. - H.: Kim Đồng, 2024.  

142tr.; 21cm 
ĐTTS ghi: Kỉ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ 
+ Môn loại: 895.9223 / CH527Ơ 
- Phòng đọc sách Thiếu nhi: NA 5643-5644 
 
171/. Đem sừng mà đọ với răng: Dành cho lứa tuổi nhi đồng / Lời: Nguyễn 

Như Mai; Minh hoạ: Nguyễn Hương Hạnh. - H.: Kim Đồng, 2024. - 24tr.: Tranh 
màu; 21x21cm. - (Chuyện lạ loài vật) 

+ Môn loại: 895.9223 / Đ202S 
- Phòng đọc sách Thiếu nhi: NB 17527-17528 
 
172/. Đuôi để làm gì?: Dành cho lứa tuổi thiếu nhi / Lời: Nguyễn Như Mai; 

Minh hoạ: Nguyễn Hương Hạnh. - H.: Kim Đồng, 2024. - 24tr.: Tranh màu; 
21x21cm. - (Chuyện lạ loài vật) 

+ Môn loại: 895.9223 / Đ515Đ 
- Phòng đọc sách Thiếu nhi: NB 17529-17530 
 
173/. VÕ THU HƯƠNG. Góc nhỏ yêu thương: Võ Thu Hương. - Tái bản lần 

thứ 2. - H.: Kim Đồng, 2024. - 121tr.; 21cm. - (Tủ sách Tuổi thần tiên) 
+ Môn loại: 895.9223 / G419NH 
- Phòng đọc sách Thiếu nhi: NA 5649-5650 
 
174/. TRẦN ĐĂNG KHOA. Hạt phù sa kì diệu: Dành cho lứa tuổi 6+ / Truyện: 

Trần Đăng Khoa, Tranh: Hà Huy Chương. - H.: Kim Đồng, 2024. - 83tr.: Tranh 
màu; 25cm 

+ Môn loại: 895.9223 / H110PH 
- Phòng đọc sách Thiếu nhi: NB 17485-17486 
 
175/. PHI TÂN. Học trò bên kia phá Tam Giang / Phi Tân. - H.: Kim Đồng, 

2024. - 195tr.; 17cm. - (Viết cho những điều bé nhỏ) 
+ Môn loại: 895.9223 / H419TR 
- Phòng đọc sách Thiếu nhi: NA 5683-5684 
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176/. HỒ PHƯƠNG. Lá cờ chuẩn đỏ thắm / Hồ Phương. - H.: Kim Đồng, 

2024. - 150tr.; 21cm 
Tên thật tác giả: Nguyễn Thế Xương 
+ Môn loại: 895.9223 / L100C 
- Phòng đọc sách Thiếu nhi: NA 5647-5648 
 
177/. CAO NGUYỆT NGUYÊN. Lũ quỉ nhỏ xóm trọ Thành Công: Dành cho 

lứa tuổi 8+ / Cao Nguyệt Nguyên. - H.: Kim Đồng, 2024. - 135tr.; 21cm 
Tác phẩm dự giải thưởng văn học Kim Đồng lần thứ nhất 2023-2025 
+ Môn loại: 895.9223 / L500QU 
- Phòng đọc sách Thiếu nhi: NA 5663-5664 
 
178/. Mắt để nhìn, tai để nghe: Danh cho lứa tuổi thiếu nhi / Lời: Nguyễn Như 

Mai; Minh hoạ: Nguyễn Hương Hạnh. – H.: Kim Đồng, 2024. - 24tr.: Tranh màu; 
21x21cm. - (Chuyện lạ loài vật) 

+ Môn loại: 895.9223 / M118Đ 
- Phòng đọc sách Thiếu nhi: NB 17533-17534 
 
179/. HỮU MAI. Người thợ chữa đồng hồ tại đường hầm số 1: Tập truyện / 

Hữu Mai. - H.: Kim Đồng, 2024. - 106tr.; 21cm 
Tên thật tác giả: Trần Hữu Mai 
+ Môn loại: 895.9223 / NG558TH 
- Phòng đọc sách Thiếu nhi: NA 5645-5646 
 
180/. Nhìn chân, nhìn mỏ biết rõ chim gì: Dành cho lứa tuổi thiếu nhi / Lời: 

Nguyễn Như Mai; Minh hoạ: Nguyễn Hương Hạnh. - H.: Kim Đồng, 2024. - 24tr.: 
Tranh màu; 21x21cm. - (Chuyện lạ loài vật) 

+ Môn loại: 895.9223 / NH311CH 
- Phòng đọc sách Thiếu nhi: NB 17531-17532 
 
181/. VŨ THỊ HUYỀN TRANG. Những đám mây ngoan: Tác phẩm dự Giải 

thưởng Văn học Kim Đồng lần thứ nhất 2023 - 2025. Dành cho lứa tuổi 6+ / Vũ Thị 

Huyền Trang. - H.: Kim Đồng, 2024. - 193tr.; 21cm 
+ Môn loại: 895.9223 / NH556Đ 
- Phòng đọc sách Thiếu nhi: NA 5635-5636 
 
182/. Ước mơ đến trường: Dành cho lứa tuổi thiếu nhi / Lời: Thanh Hà; Tranh: 

Cloud Pillow. - Tái bản lần thứ 3. - H.: Kim Đồng, 2025. - 19tr.: Tranh màu; 26cm.  
(Gương thiếu nhi làm theo lời Bác) 

+ Môn loại: 895.9223 / Ư557M 
- Phòng đọc sách Thiếu nhi: NB 17477-17478 
 
183/. ĐÀO PHONG LAN. Xóm nhỏ yêu thương: Dành cho lứa tuổi 10+ / Đào 

Phong Lan; Trần Tùng Chi tranh. - H.: Kim Đồng, 2025. - 111tr.; 21cm 
Tác phẩm dự giải thưởng văn học Kim Đồng lần thứ nhất 2023-2025 
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+ Môn loại: 895.9223 / X429NH 
- Phòng đọc sách Thiếu nhi: NA 5673-5674 
 
184/. Truyện ngắn đặc sắc 2024 / Trần Nguyễn Anh, Tống Phước Bảo, Phan 

Ngọc Chính, Hoàng Công Danh..... - H.: Văn học, 2024. - 301tr.; 21cm 
+ Môn loại: 895.92234 / TR527NG 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 64065 
- Phòng Mượn: MV 25337-25338 
 
185/. HOÀNG ĐẠO. Con đường sáng / Hoàng Đạo. - H.: Văn học, 2025.  

171tr.; 21cm 
Tên thật của tác giả: Nguyễn Tường Long 
+ Môn loại: 895.922332 / C430Đ 
- Phòng Mượn: MV 25355-25356 
 
186/. NHẤT LINH. Những ngày diễm ảo: Tuyển tập truyện ngắn (In theo bản 

Phượng Giang 1973) / Nhất Linh (Tự Lực Văn Đoàn). - H.: Văn học, 2024. - 347tr.; 
21cm. - (Danh tác văn học Việt Nam) 

+ Môn loại: 895.922332 / NH556NG 
- Phòng Mượn: MV 25319-25320 
 
187/. NGÔ TẤT TỐ. Trong rừng nho / Ngô Tất Tố. - H.: Văn học, 2024.  

188tr.; 21cm 
+ Môn loại: 895.922332 / TR431R 
- Phòng Mượn: MV 25395-25396 
 
188/. HUỲNH TRỌNG KHANG. Bầy cừu bay ngang thành phố: Dành cho 

lứa tuổi 10+ / Huỳnh Trọng Khang; Thường Duy minh hoạ. - H.: Kim Đồng, 2025.  

155tr.; 21cm 
+ Môn loại: 895.92234 / B126C 
- Phòng đọc sách Thiếu nhi: NA 5655-5656 
 
189/. BÙI THẾ DŨNG. Biển cả đi tìm Tự do / Bùi Thế Dũng. - H.: Văn học, 

2025. - 219tr.; 21cm 
+ Môn loại: 895.92234 / B305C 
- Phòng Mượn: MV 25347-25348 
 
190/. INAKO. Chiêu thánh chiêu thánh / Inako. - H.: Phụ nữ Việt Nam, 2025.  

371tr.; 21cm 
+ Môn loại: 895.92234 / CH309TH 
- Phòng Mượn: MV 25351-25352 
 
191/. TÂM AN. Đoá hoa sương núi / Tâm An. - H.: Văn học, 2025. - 188tr.; 

20cm 
+ Môn loại: 895.92234 / Đ401H 
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- Phòng Mượn: MV 25357-25358 
 
192/. THUỶ TRẨN. Duyên đứt gánh / Thuỷ Trẩn. - H.: Dân Trí, 2025. - 251tr.; 

21cm 
+ Môn loại: 895.92234 / D527Đ 
- Phòng Mượn: MV 25317-25318 
 
193/. HỒ ĐIỆP THANH THANH. Mùa hè năm ấy bên em là mãi mãi / Hồ 

Điệp Thanh Thanh. - H.: Văn học, 2024. - 551tr.; 23cm 
+ Môn loại: 895.92234 / M501H 
- Phòng Mượn: MV 25383-25384 
 
194/. HOÀNG THUỴ ANH. Nhã nhặn của phi lý - Nhìn từ văn xuôi Văn 

Thành Lê / Hoàng Thuỵ Anh. - H.: Văn học, 2025. - 231tr.; 21cm 
Tóm tắt: Giới thiệu về con đường sáng tác của nhà văn Văn Thành Lê, sống 

và viết bằng tất thảy tâm hồn và trí tuệ, luôn sẵn sàng đổi mới, bứt phá, chủ động 

chuyển đổi giữa thơ, văn xuôi và phê bình, tạo văn bút phức hợp, giàu tính sáng tạo. 
+ Môn loại: 895.92234 / NH100NH 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 64015 
- Phòng Mượn: MB 9132-9133 
 
195/. LÊ MINH HÀ. Phố vẫn gió: Tiểu thuyết / Lê Minh Hà. - H.: Nxb. Hội 

Nhà văn, 2023. - 288tr.; 24cm 
+ Môn loại: 895.92234 / PH450V 
- Phòng Mượn: MV 25381-25382 
 
196/. NGÔ BÁ LỤC. Vằng vặc trăng quê: Tản văn, ký / Ngô Bá Lục. - H.: Dân 

trí, 2024. - 167tr.; 20cm 
+ Môn loại: 895.92284 / V116V 
- Phòng Mượn: MV 25413-25414 
 
197/. CAO CƯỜNG VŨ. Cha ơi! Hãy kể con nghe / Cao Cường Vũ. - H.: Văn 

học, 2024. - 155tr.; 21cm. - (Kỷ vật gia đình. Nhật ký cho con) 
+ Môn loại: 895.9228403 / CH100-Ơ 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 64069-64071 
 
198/. PHẠM NGỌC PHƯƠNG THẢO. Hãy sống hết mình vì đời ngắn lắm / 

Phạm Ngọc Phương Thảo. - H.: Dân trí, 2024. - 278tr.; 21cm 
+ Môn loại: 895.9228403 / H112S 
- Phòng Mượn: MV 25321-25322 
 
199/. CAO CƯỜNG VŨ. Mẹ ơi! Hãy kể con nghe / Cao Cường Vũ. - H.: Văn 

học, 2024. - 155tr.; 21cm. - (Kỷ vật gia đình. Nhật ký cho con) 
+ Môn loại: 895.9228403 / M200Ơ 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 64066-64068 
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200/. NGUYỄN VĂN AN. Tuổi trẻ dấn bước: Lớn lên từ những điều nhỏ bé / 

Nguyễn Văn An. - H.: Dân Trí, 2024. - 351tr.; 21cm 
+ Môn loại: 895.9228408 / T515TR 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 64211 
- Phòng Mượn: MV 25403-25404 
  

900. LỊCH SỬ & ĐỊA LÝ 
 

201/. RESSOUNI-DEMIGNEUX, KARIM. Lịch sử sinh hoạt của loài người - 
Phân chia biên giới: Dành cho lứa tuổi 7+ / Lời: Karim Ressouni-Demigneux; 
Tranh: Karine Maincent; Minh Nguyệt dịch. - H.: Kim Đồng, 2024. - 63tr.: Tranh 
màu; 24cm 

Tóm tắt: Cung cấp cho các em kiến thức toàn cảnh về hoạt động sống của con 

người tự cổ chí kim về sự hình thành phân chia biên giới: Người tinh khôn, loài 

động vật không có giới hạn; biên giới tự nhiên; những thành luỹ đầu tiên; tự vệ 

trước những kẻ khác; những vùng lãnh thổ bị phân chia; chinh phục một lãnh thổ; 

lập bản đồ về biên giới; bản đồ hình học thời thuộc địa... 
+ Môn loại: 909 / L302S 
- Phòng đọc sách Thiếu nhi: ND 14347-14348 
 
202/. GALL, LOÏC LE. Lịch sử sinh hoạt của loài người - Viết: Dành cho lứa 

tuổi 7+ / Tranh: Karine Maincent, Lời: Loïc Le Gall; Minh Nguyệt dịch. - H.: Kim 
Đồng, 2024. - 55tr.: Tranh màu; 24cm 

Tóm tắt: Cung cấp cho các em kiến thức toàn cảnh về hoạt động sống của con 

người tự cổ chí kim về sự hình thành chữ viết: Trước khi có chữ viết; ở vùng đất 

lau sậy - chữ hình nêm; các kí hiệu thiêng liêng của người Ai Cập; các ý tưởng - 
chữ tượng hình Trung Quốc; một kí hiệu, một âm thanh - bảng chữ cái; chữ viết 

Thiêng của dân tộc Do Thái (chữ Do Thái)... 
+ Môn loại: 909 / L302 
- Phòng đọc sách Thiếu nhi: ND 14345-14346 
 
203/. TÔ HOÀI. Ký ức Đông Dương: Bút ký. Dành cho tuổi trưởng thành / Tô 

Hoài. - H.: Kim Đồng, 2024. - 190tr.; 21cm 
Tóm tắt: Gồm những bài viết của tác giả khi có dịp đi thăm các nước láng 

giếng Lào và Campuchia nơi có những con người hiền hoà hiếu khách, từng trải 

qua chiến tranh như Việt Nam. Họ cũng đang từng ngày phải vượt lên khó khăn để 

xây dựng lại đất nước nhưng luôn toát lên niềm vui lao động và niềm tin, niềm hi 

vọng vào một tương lai tương sáng hơn, no đủ hơn. 
+ Môn loại: 915.9704 / K600Ư 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 64090 
- Phòng Mượn: MG 12211-12212 
 
204/. BÙI SAO. Danh nhân thế giới / Bùi Sao. - H.: Thanh niên, 2024. - 203tr.; 

21cm 
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Tóm tắt: Giới thiệu tiểu sử và sự nghiệp của các danh nhân thế giới như: Issac 

Newton, Christoper Cloumbus, Galileo Galilei, Abraham Lincoln, Albert Eistein... 
+ Môn loại: 920.009 / D107NH 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 64246 
- Phòng Mượn: MG 12302-12303 
 
205/. FUJIKO F. FUJIO. Doraemon tìm hiểu xã hội - Các quốc kì trên thế giới: 

Dành cho lứa tuổi 7+ / Nguyên tác: Fujiko F. Fujio; Hạt Đậu dịch. - H.: Kim Đồng, 

2024. - 159tr.: Tranh màu; 18cm. - (Tủ sách học vui) 
Tóm tắt: Giới thiệu về quốc kì các quốc gia trên thế giới, tìm hiểu về tư tưởng 

của con người, lịch sử đất nước và giải mã những bí ẩn đằng sau quốc kì các nước 

đó. 
+ Môn loại: 929.9 / D434T 
- Phòng đọc sách Thiếu nhi: NB 17617-17618 
 
206/. JONES, DAN. Chiến tranh hoa hồng: Sự sụp đổ của nhà Plantagenet và 

sự trỗi dậy của nhà Tudor / Dan Jones; Nguyễn Thế Hiền dịch. - H.: Dân Trí, 2024.  
431tr.; 24cm 

Tên sách tiếng Anh: The hollow crown 
Tóm tắt: Thuật lại các sự kiện đấu đá qua lại giữa hai nhánh Lancastes và 

York của Vương tộc Plantagenet, cả dưới hình thức "nóng" lẫn "lạnh"; phân tích 

sâu sắc về bối cảnh, nguyên nhân và hệ quả giúp bạn có thể hiểu được thấu đáo câu 

chuyện thực sự đằng sau hình ảnh bông hồng kép đầy lãng mạn của Vương tộc 

Tudor nước Anh, kẻ chiến thắng cuối cùng trong cuộc "Chiến tranh hoa hồng". 
+ Môn loại: 942.04 / CH305TR 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 22732 
- Phòng Mượn: MG 12249-12250 
 
207/. Napoleon: Tranh truyện. Dành cho lứa tiểu thiếu niên / Tranh, lời: Neung 

In Publishing Company; Nguyễn Kim Dung dịch. - Tái bản lần thứ 19. - H.: Kim 
Đồng, 2023. - 159tr.: Tranh vẽ; 21cm. - (Danh nhân thế giới. Chuyện kể về 10 nhân 

vật EQ) 
+ Môn loại: 944.05092 / N109 
- Phòng đọc sách Thiếu nhi: ND 14429-14430 
 
208/. DỊCH TRUNG THIÊN. Luận anh hùng / Dịch Trung Thiên; Vũ Ngọc 

Quỳnh dịch. - Tái bản, in lần thứ 2. - H.: Dân Trí, 2024. - 419tr.; 24cm 
Tóm tắt: Phân tích một số nhân vật tiêu biểu của lịch sử Trung Quốc, đặt họ 

trong bối cảnh của xã hội đương thời và tương quan với những nhân vật khác, từ đó 

làm rõ quan hệ giữa cá nhân và lịch sử, nguyên nhân của sự hưng suy vương triều, 

sự thành bại sự nghiệp, sự đổi thay của triều đại và sự đúng sai của sự tình. 
+ Môn loại: 951.009 / L502A 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 22740 
- Phòng Mượn: MG 12264-12265 
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959.7. LỊCH SỬ VIỆT NAM 
 
209/. LÊ TIÊN LONG. Vua chúa Việt và những điều chưa biết / Lê Tiên Long.  

Tp. Hồ Chí Minh: Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2024. - 237tr.; 23cm 
Tóm tắt: Tập hợp những câu chuyện về những điều thú vị của các vua chúa 

xưa: từ những câu chuyện “quốc gia đại sự” như “Thời xưa nước ta gọi vua là gì?”, 

“Quy định trang phục, lễ nhạc khi vua thiết triều ra sao?”, những câu chuyện độc 

đáo khi vua chúa xử lý công việc triều chính, các trường hợp nhà vua “bổ nhiệm 

thần tốc” bề tôi vì nhận thấy tài năng vượt trội, quan điểm của các vị vua về phong 

thuỷ hay vua chúa nước ta xây hành cung thế nào, còn có cả việc bảo vệ an toàn của 
vua. 

+ Môn loại: 959.7 / V501CH 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 22737 
- Phòng Mượn: MG 12255-12256 
 
210/. TRẦN THỊ MAI. Kể chuyện Thăng Long - Hà Nội: Danh nhân Hà Nội/ 

Biên soạn: Trần Thị Mai, Nguyễn Thị Thuỷ, Lê Huyền Trang; Minh hoạ: Tạ Huy 

Long, Mai Long.... - H.: Kim Đồng, 2024. - 47tr.: Minh hoạ; 24cm. - (Tủ sách 

Thăng Long Hà Nội) 
Tóm tắt: Gồm những câu hỏi đáp về danh nhân tiêu biểu có ảnh hưởng đối 

với lịch sử và văn hoá của Việt Nam nói chung và của Hà Nội nói riêng như: Thánh 

Gióng, Lý Nam Đế, Phạm Tu, Lý Công Uẩn, Nguyên Phi Ỷ Lan... 
+ Môn loại: 959.7009 / K250CH 
- Phòng đọc sách Thiếu nhi: ND 14363-14364 
 
211/. Thời đại Hùng Vương: Lịch sử, kinh tế, chính trị, văn hoá, xã hội / Văn 

Tân, Nguyễn Linh, Lê Văn Lan, Nguyễn Đổng Chi, Hoàng Hưng. - H.: Chính trị 
Quốc gia Sự thật, 2025. - 283tr.; 21cm 

Tóm tắt: Trình bày về ý nghĩa và vị trí thời đại Hùng Vương trong lịch sử dân 

tộc Việt Nam. Giới thiệu về bờ cõi, tên nước, dân cư, kinh tế, xã hội, chính trị, đời 

sống văn hoá của nhà nước Văn Lang. Quá trình hình thành nước Âu Lạc. Cuộc 

kháng chiến chống Triệu Đà. 
+ Môn loại: 959.7012 / TH462Đ 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 64011 
- Phòng Mượn: MG 12206 
 
212/. PHAN TRẦN CHÚC. Cuộc đời trôi nổi và đau thương của vua Lê Chiêu 

Thống: Truyện ký / Phan Trần Chúc. - H.: Chính trị Quốc gia Sự thật, 2024. - 227tr.; 
20cm 

Tóm tắt: Tái hiện sinh động những nhân vật, sự kiện xảy ra trong khoảng thời 

gian vua Lê Chiêu Thống nắm quyền cũng như bốn năm ông trôi dạt xứ người. 
+ Môn loại: 959.70272092 / C514Đ 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 64278 
- Phòng Mượn: MG 12319-12320 
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213/. VŨ NGỌC KHÁNH. Tự Đức - Lời trần tình của Hoàng đế Việt Nam / 

Vũ Ngọc Khánh. - H.: Chính trị Quốc gia Sự thật, 2024. - 171tr.; 20cm 
Tóm tắt: Kể về một giai đoạn lịch sử đầy biến động của Việt Nam trong thời 

kỳ phong kiến - triều vua Tự Đức (1829 - 1883) qua chính lời tự vấn, tự tình của 

bản thân vua Tự Đức dựa trên suy xét, chiêm nghiệm của thời gian với những bi 

kịch gia đình, bi kịch quốc gia và bi kịch của bản thân mình. 
+ Môn loại: 959.7029092 / T550Đ 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 64276 
- Phòng Mượn: MG 12315-12316 
 
214/. HỒ CHÍ MINH. Nam Bộ là thành đồng của Tổ quốc / Hồ Chí Minh. - 

H.: Chính trị Quốc gia Sự thật, 2025. - 215tr.; 18cm 
Tóm tắt: Tuyển chọn các bài viết, bài nói, điện, thư, lời chúc mừng, thăm hỏi, 

động viên của Chủ tịch Hồ Chí Minh với cán bộ, chiến sĩ và đồng bào miền Nam 

trong những năm 1945-1969. 
+ Môn loại: 959.704 / N104B 
- Phòng đọc Tổng hợp: DN 3383 
- Phòng Mượn: MG 12245-12246 
 
215/. PHẠM THANH TÂM. Kí hoạ trong chiến hào - Nhật kí chiến tranh của 

một người lính trẻ trong chiến dịch Điện Biên Phủ / Phạm Thanh Tâm. - H.: Kim 
Đồng, 2024. - 214tr.; 22cm 

Kỉ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (1954 - 2024) 
Tóm tắt: Ghi lại những khoảnh khắc lịch sử từ góc nhìn của một hoạ sĩ, phóng 

viên trẻ có mặt tại nhiều điểm nóng vào những giờ khắc quan trọng của chiến dịch 

Điện Biên Phủ. Đó là là những ngày hành quân gian khổ, những giờ phút cam go 

ngoài mặt trận, những hi sinh mất mát và cả những niềm vui bình dị dưới làn bom 

đạn. 
+ Môn loại: 959.7041 / K300H 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 22715 
- Phòng Mượn: MG 12199-12200 
 
216/. Đại thắng mùa Xuân 1975 – Bản hùng ca chiến thắng thời đại Hồ Chí 

Minh / Nguyễn Thái Bình, Nguyễn Thắng Lợi, Cù Thị Thuý Lan, Vũ Thị Mai 

Lan,.... - H.: Chính trị Quốc gia Sự thật, 2025. - 543tr.; 24cm 
Tóm tắt: Gồm những bài viết của các chuyên gia, nhà khoa học, nhà nghiên 

cứu cho thấy góc nhìn tổng thể và toàn diện về chiến thắng vĩ đại nhất trong lịch sử 

Việt Nam. Làm rõ vai trò lãnh đạo của Đảng, Nhà nước trong việc vạch ra chiến 

lược, đề ra các quyết sách quan trọng để đưa cuộc kháng chiến chống Mỹ đến thắng 

lợi cuối cùng. 
+ Môn loại: 959.7043 / Đ103TH 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 22662 
- Phòng Mượn: MG 12170 
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217/. GALLASCH, BORRIES. Thành phố Hồ Chí Minh - Giờ khắc số 0: 

Những phóng sự về kết thúc cuộc chiến tranh 30 năm / Borries Gallasch chủ biên; 

Dương Đình Bá dịch. - H.: Chính trị Quốc gia Sự thật, 2025. - 219tr.; 21cm 
Tóm tắt: Tập hợp các phóng sự của nhiều nhà báo quốc tế về giờ khắc lịch sử 

30 - 4 - 1975, kết thúc cuộc chiến tranh 30 năm. Những sự kiện chi tiết lịch sử quan 

trọng diễn ra trong Dinh Độc lập vào phút cáo chung của chế độ Sài Gòn, cũng là 

thời khắc kết thúc cuộc chiến tranh Việt Nam của dân tộc Việt Nam với hình ảnh 

bộ đội giải phóng Cụ Hồ xuất hiện trên đường phố Sài Gòn. 
+ Môn loại: 959.7043 / TH107PH 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 64008 
- Phòng Mượn: MG 12202-12203 
 
218/. Những biên bản cuối cùng tại Nhà Trắng: Phút sụp đổ của Việt Nam 

Cộng hoà / Viện nghiên cứu phát triển Phương Đông; Ngô Bắc biên dịch. - Xuất 

bản lần thứ ba. - H.: Chính trị Quốc gia Sự thật, 2025. - 310tr.; 24cm 
ĐTTS ghi: Viện Nghiên cứu phát triển Phương Đông 
Tóm tắt: Gồm những tài liệu nguyên bản tuyệt mật do phía Hoa Kỳ giải mật 

vào năm 2015 với nội dung xoay quanh những toan tính, quyết sách và hành động 

của những người đứng đầu bộ máy chiến tranh của nước Mỹ trong những ngày sụp 

đổ cuối cùng của chính quyền Sài Gòn. 
+ Môn loại: 959.7043 / NH556B 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 22660 
- Phòng Mượn: MG 12166-12167 
 
219/. NGUYỄN DỊU HƯƠNG. Kể chuyện Thăng Long - Hà Nội: Cảnh sắc 

Hà Nội / Biên soạn: Nguyễn Dịu Hương, Ngô Thị Quý; Minh hoạ: Bùi Việt Thanh, 

Nguyễn Thành Phong, Tạ Huy Long. - H.: Kim Đồng, 2024. - 51tr.: Minh hoạ; 

24cm. - (Tủ sách Thăng Long Hà Nội) 
Tóm tắt: Gồm những câu hỏi đáp về một số phong cảnh đặc trưng và những 

di tích lịch sử - văn hoá của vùng đất Thăng Long - Hà Nội: Vườn Bách Thảo, Đền 

thờ An Dương Vương, Tứ trấn Thăng Long - Hà Nội... 
+ Môn loại: 959.731 / K250CH 
- Phòng đọc sách Thiếu nhi: ND 14365-14366 
 
220/. NGUYỄN DỊU HƯƠNG. Kể chuyện Thăng Long - Hà Nội: Kì tích 

chống ngoại xâm / Biên soạn: Nguyễn Dịu Hương, Ngô Thị Quý; Minh hoạ: Bùi 

Việt Thanh, Nguyễn Thành Phong, Tạ Huy Long. - H.: Kim Đồng, 2024. - 65tr.: 
Minh hoạ; 24cm. - (Tủ sách Thăng Long Hà Nội) 

Tóm tắt: Gồm những câu hỏi đáp về những kì tích chống ngoại xâm và giành 

thắng lợi vẻ vang của cha ông trên mảnh đất Thăng Long - Hà Nội. 
+ Môn loại: 959.731 / K250CH 
- Phòng đọc sách Thiếu nhi: ND 14367-14368 
 
221/. NGUYỄN DỊU HƯƠNG. Kể chuyện Thăng Long - Hà Nội: Kinh đô 

muôn đời / Biên soạn: Nguyễn Dịu Hương, Phan Phương Hảo; Minh hoạ: Bùi Việt 
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Thanh, Nguyễn Thành Phong, Tạ Huy Long. - H.: Kim Đồng, 2024. - 60tr.: Minh 
hoạ; 24cm. - (Tủ sách Thăng Long Hà Nội) 

Tóm tắt: Gồm những câu hỏi đáp về lịch sử vùng đất Thăng Long - Hà Nội, 

những nét văn hoá riêng biệt của mảnh đất kinh kì và con người Tràng An được 

hình thành qua lịch sử 1000 năm. 
+ Môn loại: 959.731 / K250CH 
- Phòng đọc sách Thiếu nhi: ND 14361-14362 
 
222/. NGUYỄN QUANG NGỌC. Quá trình khai phá và xác lập chủ quyền của 

Việt Nam trên vùng đất Nam Bộ (thế kỷ XVII – XIX) / Nguyễn Quang Ngọc chủ 

biên; Đặng Ngọc Hà, Vũ Đường Luân, Hà Duy Biển,... - H.: Chính trị Quốc gia Sự 

thật, 2023. - 442tr.: Ảnh, bảng; 24cm 
Tóm tắt: Khái quát về khai phá đất đai, xác lập và bảo vệ chủ quyền Đàng 

Trong từ đầu thế kỉ XVII đến cuối thế kỷ XVIII; mở rộng các hình thức khai hoang, 

xây dựng nền hành chính Việt Nam thông nhất từ đầu thế kỷ XIX đến năm 1862; 

thành tựu và hệ quả của công cuộc khai phá đất đai, xác lập chủ quyền Việt Nam 

trên vùng đất Nam Bộ thế kỷ XVII-XIX. 
+ Môn loại: 959.77 / QU100TR 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 22663-22664 
- Phòng Mượn: MG 12171-12172 

 
970. LỊCH SỬ BẮC MỸ 

 
223/. Lincoln: Tranh truyện. Dành cho lứa tuổi thiếu niên / Tranh, lời: Neung 

In Publishing Company; Nguyễn Thị Thắm dịch. - Tái bản lần thứ 20. - H.: Kim 
Đồng, 2024. - 159tr.: Tranh vẽ; 21cm. - (Danh nhân thế giới. Chuyện kể về 10 nhân 

vật EQ) 
+ Môn loại: 973.7092 / L311 
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